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LỜI NÓI ĐẦU

Hóa chất nguy hại được coi là một trong những yếu tố trực tiếp hoặc phối hợp, cộng hưởng với các yếu tố khác gây tác động lên sức khỏe con người và môi trường. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Thực hiện công tác quản lý môi trường, hiện nay đã có nhiều văn bản pháp lý trong việc quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường do phát thải hóa chất nguy hại. Đồng thời, cùng với hệ thống các văn bản pháp lý hiện hành, các Hướng dẫn kỹ thuật cũng có vai trò hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ. 
Trên cơ sở đó, Hướng dẫn kỹ thuật về đăng ký phát thải, lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ là tài liệu kỹ thuật nhằm hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động hóa chất thực hiện các quy định pháp lý về kiểm soát phát thải hóa chất trong quá trình lưu giữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hại.
Hướng dẫn kỹ thuật được biên soạn bởi Tổng cục Môi trường và một số chuyên gia tại Trung tâm An toàn hóa chất và Bảo vệ môi trường và Viện Khoa học thủy văn và Môi trường. Trong quá trình xây dựng và biên soạn, Hướng dẫn kỹ thuật không tránh khỏi thiếu sót, Ban biên soạn kính mong nhận được góp ý của ban đọc để hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật. Các ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng B308, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng./.
PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG

I.1 Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật

Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, sử dụng, kinh doanh, dịch vụ lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại thực hiện việc đăng ký phát thải hóa chất nguy hại, lưu giữ và vận chuyển hóa chất nguy hại an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro gây sự cố ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường.
I.2 Đối tượng sử dụng

Hướng dẫn kỹ thuật này là tài liệu kỹ thuật tham khảo đối với các cơ sở sản xuất, sử dụng, kinh doanh, dịch vụ lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam trong quá trình xây dựng kế hoạch an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thực hiện việc đăng ký phát thải hóa chất.
Hướng dẫn kỹ thuật này là tài liệu kỹ thuật tham khảo cho các cơ quan quản lý về môi trường và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện an toàn trong quá trình sản xuất, sử dụng, lưu giữ và vận chuyển hóa chất nguy hại.

I.3 Căn cứ xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005:
Điều 37. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây: 

a) Có hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Trường hợp nước thải được chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải tuân thủ các quy định của tổ chức quản lý hệ thống xử lý nước thải tập trung;

b) Có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn và phải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn;

c) Có biện pháp giảm thiểu và xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí thải, hơi, khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;

d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt là đối với cơ sở sản xuất có sử dụng hoá chất, chất phóng xạ, chất dễ gây cháy, nổ.

2. Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau đây không được đặt trong khu dân cư hoặc phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:

a) Có chất dễ cháy, dễ gây nổ;

b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;

c) Có chất độc hại đối với sức khoẻ người và gia súc, gia cầm;

d) Phát tán mùi ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người;

đ) Gây ô nhiễm nghiêm trọng các nguồn nước;

e) Gây tiếng ồn, phát tán bụi, khí thải quá tiêu chuẩn cho phép. 

Điều 41. Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải 
1. Quy hoạch giao thông phải tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Ôtô, mô tô và phương tiện giao thông cơ giới khác được sản xuất, lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ồn và phải được cơ quan đăng kiểm kiểm tra, xác nhận mới được đưa vào sử dụng.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường đối với xe ô tô, mô tô và xe cơ giới khác. 

3. Ôtô phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường do Bộ Giao thông vận tải cấp mới được lưu hành.

4. Phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, chất thải phải được che chắn không để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong khi tham gia giao thông.

5. Việc vận chuyển hàng hoá, vật liệu có nguy cơ gây sự cố môi trường phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng, bảo đảm không rò rỉ, phát tán ra môi trường;

b) Có giấy phép vận chuyển của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Khi vận chuyển phải theo đúng tuyến đường và thời gian quy định trong giấy phép.

6. Nhà nước khuyến khích chủ phương tiện vận tải hàng hoá có nguy cơ gây sự cố môi trường mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.

Luật Hóa chất năm 2007:
Điều 11. Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất 
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải thực hiện các quy định về quản lý và an toàn hóa chất theo quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo đảm an toàn cho người lao động, sức khoẻ cộng đồng và môi trường.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống an toàn và xử lý chất thải. 
3. Cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.
Điều 12. Yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất 
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất, bao gồm: 
a) Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;
b) Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;
c) Trang thiết bị bảo hộ lao động; 

d) Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

đ) Phương tiện vận chuyển;

e) Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc phạm vi quản lý.

1. Tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không, hàng hải và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển, người điều khiển phương tiện, chủ hàng, chủ phương tiện có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả, khắc phục sự cố, đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân và cơ quan có liên quan nơi gần nhất.
Điều 21. Cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
1. Điều kiện về khoảng cách an toàn, yêu cầu kỹ thuật an toàn trong cất giữ, bảo quản hoá chất;
2. Có các cảnh báo cần thiết tại nơi cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 12 của Luật này;
3. Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất;
4. Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Chương VI của Luật này.
Điều 22. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm
1. Địa điểm sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt.
2. Tổ chức, cá nhân không được xây dựng nhà ở và công trình khác trong phạm vi khoảng cách an toàn, trừ công trình chuyên dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
3. Chính phủ quy định cụ thể về khoảng cách an toàn quy định tại Điều này.
Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa khác
 1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác, ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 30 của Luật này, còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
a) Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình sử dụng, bảo quản hóa chất nguy hiểm; 
b) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về hàm lượng, tiêu chuẩn chất lượng của hóa chất nguy hiểm trong sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác;
c) Không được sử dụng các hóa chất độc có đặc tính quy định tại các điểm h, i, k hoặc l khoản 4 Điều 4 của Luật này trong các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm;
d) Bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm; trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó;
đ) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an toàn hóa chất cho người trực tiếp sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất, người quản lý sản xuất hóa chất;
e) Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý, thải bỏ hóa chất nguy hiểm và dụng cụ chứa hóa chất đó;
2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành và quản lý hoạt động hóa chất thuộc Danh mục hóa chất không được sử dụng để sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 58. Công khai thông tin về an toàn hóa chất 
Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến công khai cho cộng đồng dân cư nơi có cơ sở hoạt động hóa chất thông tin về an toàn hóa chất sau đây:
1. Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường theo quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ môi trường;
2. Nội dung cơ bản của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định tại Điều 39, trừ các thông tin bảo mật quy định tại Điều 50 của Luật này.
Các văn bản dưới Luật:
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa;
- Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

- Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

- Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

- TCVN 5507: 2002 về “Hóa chất độc hại - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển”, trong đó Mục 6 của TCVN 5507: 2002 đã đưa ra các yêu cầu an toàn trong bảo quản hóa chất nguy hại.
I.4 Giải thích thuật ngữ

Hoạt động hóa chất: Là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất.

Chất hóa học: Là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình sản xuất, chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, không bao gồm các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi.
Hóa chất mới: Là hóa chất chưa có trong danh mục hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận.

Hóa chất nguy hại: Là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất:

a) Dễ nổ;

b) Ôxy hóa mạnh;

c) Ăn mòn mạnh;

d) Dễ cháy;

đ) Độc cấp tính;

e) Độc mãn tính;

g) Gây kích ứng với con người;

h) Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư;

i) Gây biến đổi gen;

k) Độc đối với sinh sản;

l) Tích lũy sinh học;

m) Ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

n) Độc hại đến môi trường.
Kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại: Là tổng hợp các hoạt động, hành động, biện pháp và công cụ nhằm phòng ngừa, theo dõi và khống chế hóa chất nguy hại phát thải gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người trong các hoạt động hóa chất. 
Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại: Là kế hoạch bằng văn bản do cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động hóa chất xây dựng, trên cơ sở xác định khả năng gây sự cố, và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục môi trường sau sự cố.
Chủ phương tiện vận chuyển: Là tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện được sử dụng để thực hiện việc vận chuyển hóa chất nguy hại.

Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hại: Là Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đảm bảo đủ các yêu cầu về an toàn trong quá trình vận chuyển hóa chất nguy hại theo quy định của pháp luật.
PHẦN II
NỘI DUNG CỦA HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

II.1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ PHÁT THẢI ĐỐI VỚI HÓA CHẤT NGUY HẠI

Đăng ký phát thải hóa chất là việc thống kê và báo cáo dữ liệu về phát thải ra môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hại tới các cơ quan quản lý môi trường nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu về các hoạt động hóa chất gây phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường. Dữ liệu sau khi được tổng hợp và thống kê sẽ hỗ trợ cho các cơ quan quản lý môi trường trong việc ban hành các chính sách, phương pháp quản lý ngăn ngừa và nhằm giảm thiểu ô nhiễm do phát thải hóa chất nguy hại.
II.1.1 Đăng ký và báo cáo phát thải hóa chất

Về cơ bản, việc đăng ký phát thải hóa chất là việc tính toán và đăng ký chủng loại và khối lượng hóa chất nguy hại, phát thải vào môi trường thông qua quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó chủng loại và ngưỡng khối lượng các hóa chất nguy hại trong quá trình sản xuất, kinh doanh cần phải thực hiện đăng ký phát thải được mô tả tại Phụ lục 1.

Trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng hóa chất trong sản xuất, cơ sở cần tính toán lượng hóa chất phát thải vào các thành phần môi trường: không khí, nước, đất và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nơi có nhà máy sản xuất, khu vực kinh doanh của cơ sở để thực hiện việc đăng ký phát thải hóa chất định kỳ 2 lần/ năm vào thời điểm tháng 6 và tháng 12 hàng năm theo mẫu tại Phụ lục 4. 


II.1.2 Các nội dung trong việc đăng ký phát thải hóa chất
Số liệu hóa chất nguy hại phát thải báo cáo phải được tính toán phù hợp với cách phân loại và phương pháp tính toán. Khối lượng hóa chất phát thải vào trong các sản phẩm đã hoàn chỉnh sau quá trình sản xuất không cần phải báo cáo.
Số liệu báo cáo chỉ bao gồm hóa chất nguy hại ước tính phát thải trong khí thải, nước thải, chất thải rắn và vào môi trường đất theo phương pháp phân loại như sau: 

	Phân loại cách tính toán 
lượng phát thải
	Phân loại cách thông báo lượng 
phát thải


	A. Khí thải

B. Phát thải vào nước 
C. Phát thải vào đất
D. Khối lượng trong chất thải rắn
	(Phát thải) 

a.
Khí thải 

b.
Phát thải vào nước mặt 

c
Phát thải vào đất 

tại nơi đặt cơ sở sản xuất 

d
Chôn lấp tại nơi đặt cơ sở sản xuất

	
	(Chuyển giao phát thải)

c.
Thải bỏ vào cống

f
Chuyển cho đơn 

vị khác xử lý


Việc tính toán khối lượng hóa chất nguy hại vào các thành phần môi trường phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

a. Phát thải vào môi trường không khí qua khí thải

Việc tính toán phát thải phải bao gồm tất cả các điểm nơi các hóa chất nguy hại có thể được phát thải vào không khí, ví dụ như ống xả, ống khói và khớp nối các đường ống mà qua đó có hóa chất rò rỉ, bao gồm:
- Phát thải từ ống xả và ống khói:

+ Phát thải từ bể phản ứng và tàu chứa;

+ Phát thải từ kho hoặc bể chứa trong quá trình sản xuất (phát thải tại thời điểm chấp nhận hoặc giao hàng và kết quả phát thải do thay đổi nhiệt độ).

+ Phát thải từ bộ phận xử lý, kiểm soát chất thải hoặc lò đốt... 
- Phát thải từ các vị trí khác:

+ Bay hơi từ các bể chứa hoặc bình mở, ống dẫn hoặc bồn, thùng chứa, tàu chứa; 

+ Rò rỉ từ bơm, van, nắp…
+ Thoái khí từ do hệ thống thông gió của tòa nhà;

+ Bay hơi thành phần dung môi từ các sơn tại các khu vực mở…  
b. Phát thải vào môi trường nước mặt qua nước thải
Việc tính toán lượng hóa chất nguy hại trong nước phải bao gồm tất cả các điểm có thể phát thải vào khu vực có nước (ví dụ như trường hợp nước rửa từ một lò phản ứng được phát thải vào một khu vực nước công cộng), bao gồm: 

- Dung dịch thải của quá trình sản xuất;

- Phát thải từ hệ thống thiết bị xử lý dung dịch, nước thải; 

- Phát thải nước làm sạch từ các tàu thuyền và các thùng chứa, không gian làm việc...

Việc đăng ký phát thải phải được thực hiện theo đúng phân loại, cụ thể là:  

- Khi phát thải vào sông, hồ, biển → “Xả thải vào nước mặt”;

- Xả thải vào cống
thu gom xử lý→  “Chuyển giao phát thải”. 

c. Phát thải vào môi trường đất

Việc tính toán lượng hóa chất nguy hại phát thải vào đất phải bao gồm lượng rò rỉ và bao gồm tất cả khối lượng hóa chất phát thải từ đường ống, hệ thống xử lý nước thải vào đất. Việc phát thải vào đất cũng bao gồm sự thẩm thấu của các hóa chất vào đất do cơ sở xả, đổ hóa chất ra trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất.

II.1.3 Hướng dẫn về tính toán lượng hóa chất phát thải 

Có 04 phương pháp chính để tính toán phát thải:

- Cân bằng khối lượng 

- Đo lường trực tiếp 

- Sử dụng các Hệ số phát thải

- Tính toán kỹ thuật 

Cơ sở cần nghiên cứu dữ liệu có sẵn và lựa chọn một phương pháp thích hợp để tính toán lượng hóa chất phát thải.
a. Cân bằng khối lượng: 

Khối lượng phát thải vào môi trường được tính bằng khối lượng hóa chất nguy hại sử dụng hàng năm trừ đi khối lượng hóa chất nguy hại trong các sản phẩm và khối lượng phát thải trong chất thải sản xuất khác được thu gom. 
Khối lượng hóa chất trong sản phẩm được tính toán thông qua quá trình quan trắc, phân tích nồng độ hóa chất trong sản phẩm. 

Khối lượng hóa chất phát thải trong chất thải sản xuất khác được thu gom có thể được tính toán thông qua hệ số phát thải hoặc ước tính thông qua lượng hóa chất sử dụng trên sản phẩm với tỷ lệ chất thải sản xuất trên sản phẩm.
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Ví dụ:
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Ưu điểm:

- Rất hiệu quả để xác định dòng vật chất của các chất quy định cần đăng ký tại các cơ sở và theo dõi được toàn bộ quá trình. 

- Tính toán có thể được thực hiện với chi phí thấp vì phương pháp tính toán dựa trên cơ sở toán học. 

- Số lượng hóa chất sử dụng hoặc chuyển giao có thể được đánh giá dễ dàng bằng cách sử dụng các thông tin xuất - nhập và MSDS kèm theo.

Một số lưu ý:

- Có thể đạt được một kết quả chính xác hơn nếu phương pháp được sử dụng có tính đến khối lượng hóa chất phát thải vào các thành phần môi trường trung gian.

- Vì kết quả phụ thuộc vào độ chính xác của khối lượng hóa chất sử dụng hàng năm, khối lượng hóa chất trong sản phẩm và hóa chất phát thải trong chất thải sản xuất khác theo từng thời điểm sản xuất nên các số liệu cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh sai số trung bình của cả năm.

- Đối với hóa chất nguy hại được tạo ra như sản phẩm phụ của quá trình sản xuất, việc tính toán khối lượng hóa chất phát thải phải bao gồm các hóa chất nguy hại trung gian được tạo ra hàng năm.
b. Phương pháp đo lường trực tiếp
Khối lượng hóa chất nguy hại phát thải hoặc chuyển giao của cơ sở được tính bằng tổng khối lượng phát thải được đo trực tiếp tại các vị trí phát thải. Khối lượng phát thải tại các vị trí được tính bằng nồng độ các chất nguy hại trong khí thải, nước thải hay chất thải rắn tại các cửa xả chính của cơ sở đo được nhân với lưu lượng khí thải, nước thải, chất thải hàng năm của cơ sở.
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Ưu điểm:

- Phương pháp này có độ chính xác cao, thuận tiện trong công việc tính toán. 
Một số lưu ý:
- Chi phí trong việc quan trắc, phân tích nồng độ hóa chất nguy hại phát thải sẽ rất lớn nên cần xác định rõ ràng các chất nguy hại phát thải từ các quá trình sản xuất, kinh doanh.

- Nồng độ hóa chất nguy hại phát thải có thể khác nhau theo từng thời điểm sản xuất nên cần sử dụng nồng độ trung bình và lưu lượng chất thải phát thải trung bình theo từng tháng. 

- Cần đảm bảo tính chính xác của các phép đo và số liệu phân tích nồng độ hóa chất nguy hại.

c. Phương pháp áp dụng hệ số phát thải 


Lượng hóa chất nguy hại phát thải được tính bằng cách nhân khối lượng hóa chất sử dụng hàng năm với các hệ số/tỷ lệ phát thải đối với từng loại chất thải, được tính thông qua trên cơ sở thí nghiệm lặp lại các phép đo để xác định hệ số phát thải (với sai số ≤ 5%).
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Ưu điểm:

- Phương pháp tính toán lượng phát thải hóa chất nguy hại đơn giản hơn so với các phương pháp khác. 

- Phương pháp tính toán có thể thực hiện được với chi phí thấp, nếu có sẵn các hệ số phát thải.

Một số lưu ý:

- Các hệ số phát thải được liệt kê trong tài liệu không có giá trị tuyệt đối đúng và phải tuân theo. Nếu cơ sở có các hệ số riêng từ kết quả đo lường trước kia, cơ sở có thể sử dụng các hệ số này. 

- Khi sử dụng một hệ số phát thải được liệt kê, cần kiểm tra sự phù hợp để áp dụng cho các tính toán phát thải của mình. 

- Vì sự phát thải chỉ phụ thuộc vào khối lượng sử dụng, các nỗ lực giảm phát thải không được phản ánh trong các kết quả tính toán.
d. Phương pháp tính toán kỹ thuật:



Nồng độ của các hóa chất nguy hại phát thải trong khí thải hoặc nước thải được ước tính dựa trên áp suất hơi bão hòa, độ tan trong nước…, được nhân với số lượng khí thải hoặc nước thải.
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Ví dụ:
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Ưu điểm:

- Dữ liệu tính có thể thu được từ hướng dẫn sử dụng khác nhau...

- Chi phí thấp hơn so với đo lường trực tiếp. 
Một số lưu ý:
- Cần có kiến thức về công nghệ hóa học để xác định các điều kiện như nhiệt độ hóa hơi, độ tan, áp suất hơi bão hòa... cho phù hợp thực tế. 
- Khối lượng hóa chất nguy hại phát thải được tính bằng cách sử dụng công thức lý thuyết nên kết quả tính toán có thể khác với tình trạng thực tế của cơ sở.

II.1.4 Quy trình tính toán cơ bản lượng hóa chất phát thải và ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và không khí

Quy trình tính toán lượng hóa chất phát thải và ảnh hưởng đến các môi trường đất, nước và không khí được trình bày như sau: 
Hình 3. Quy trình tính toán lượng phát thải và ô nhiễm vào môi trường

a. Bước 1: Tính toán lượng phát thải bị phát tán ra ngoài thông qua các sản phẩm

Việc xác định dựa trên tính toán lượng hóa chất được sử dụng để sản xuất và tỷ lệ phát thải vào môi trường trong quá trình sử dụng. Công thức được mô tả như sau:
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Trong đó: 

Lượng hóa chất phát thải vào môi trường trong quá trình sản xuất được tính theo kg/năm;

Khối lượng hóa chất để sản xuất sản phẩm được tính theo kg/năm.

b. Bước 2: Tính toán phát thải hóa chất vào môi trường thông qua chất thải


Việc tính toán lượng hóa chất phát thải vào từng thành phần môi trường được tính theo công thức sau:
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Trong đó:


Tổng lượng hóa chất phát thải trong chất thải được tính theo kg/năm;


Tổng lượng chất thải được tính theo kg/năm

c. Bước 3. Tính toán tổng lượng hóa chất phát thải tối đa vào môi trường

Tổng lượng hóa chất phát thải vào môi trường được tính toán dựa trên công thức sau:
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d. Bước 4. Tính toán lượng hóa chất phát thải vào trong đất


Việc tính toán lượng hóa chất phát thải vào trong đất được thực hiện theo công thức sau:
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Lượng hóa chất phát thải vào trong đất sẽ được coi là bằng 0 trong trường hợp không có sự rò rỉ hóa chất vào đất.

e. Bước 5: Xác định tổng lượng phát thải phát vào môi trường không khí hay vào môi trường nước

Lượng phát thải hóa chất vào không khí hay vào nước sẽ được xác định thông qua các phương pháp sau đây:

- Dựa trên thuộc tính của hóa chất (khí, lỏng hoặc rắn), quy trình xử lý;

- Dựa vào hằng số Henry của loại hóa chất:

+ Trong trường hợp không có sự phát thải hóa chất vào nước hoặc vào không khí (nếu không tạo ra phát thải…), thì tổng phát thải hóa chất sẽ được tính bằng 0.

+ Hóa chất có hằng số Henry lớn sẽ dễ phát thải vào không khí hơn.

Bước 5-1: Tính toán tổng lượng phát thải hóa chất trong trường hợp phát thải nhỏ

Việc xác định tổng lượng phát thải hóa chất vào môi trường trong trường hợp phát thải nhỏ sẽ được thực hiện bằng một trong số phương pháp dưới đây hoặc một phương pháp phù hợp khác sử dụng giá trị thực nghiệm:

- Phương pháp thực đo

- Phương pháp sử dụng hệ số phát thải

- Phương pháp tính toán sử dụng thuộc tính vật lý

Bước 5-2: Tính toán lượng phát thải hóa chất trong trường hợp phát thải lớn

Tổng lượng phát thải hóa chất lớn hơn sẽ được tính toán bằng việc sử dụng công thức sau:
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II.2 KỸ THUẬT LƯU TRỮ HÓA CHẤT NGUY HẠI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH
II.2.1 Các nguyên tắc trong việc lưu giữ hóa chất nguy hại trong quá trình sản xuất công nghiệp

Việc lưu giữ hóa chất an toàn có thể góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động và phòng ngừa các sự cố môi trường do hóa chất nguy hại. Về nguyên tắc, để thực hiện được việc lưu giữ hóa chất một cách an toàn cần phải xác định và thực hiện các nội dung như sau:

- Xác định và phân định rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan, bao gồm trách nhiệm của người lao động trong kho lưu giữ, bộ phận quản lý kho và lãnh đạo cơ sở sản xuất.

- Xác định đặc tính cụ thể của từng loại hóa chất lưu giữ trong kho để phân loại các hóa chất nguy hại và hóa chất công nghiệp thông thường, từ đó có vị trí, phương pháp lưu giữ phù hợp.

- Xác định và tuân thủ các quy tắc an toàn trong quá trình lưu giữ hóa chất nguy hại, các quy tắc an toàn phải được thực hiện nghiêm túc và công bằng đối với tất cả các đối tượng trong cơ sở sản xuất, không có đối tượng đặc biệt.

- Trong quá trình xác định vị trí địa điểm và bố trí kho lưu giữ cần xác định khoảng cách an toàn từ kho lưu giữ tới các khu vực xung quanh phải đảm bảo lớn hơn giới hạn cho phép theo các tiêu chuẩn về an toàn. Kho lưu giữ hóa chất nguy hại phải đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, kết cấu và vật liệu sử dụng đảm bảo khả năng chịu được ảnh hưởng của được sự cố mà không gây sập, đổ.

- Các kho lưu giữ hóa chất nguy hại cần xây dựng kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố
 đối với các trường hợp sự cố cháy, nổ, tràn đổ, rò rỉ với khối lượng hóa chất lớn nhất theo sức chứa của kho lưu giữ.
II.2.2 Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan khi lưu giữ hóa chất nguy hại trong quá trình sản xuất công nghiệp

Lãnh đạo cơ sở sản xuất
Người đứng đầu cơ sở phải đảm bảo cung cấp và duy trì các thiết bị sau trong quá trình vận hành kho lưu giữ:
- Cung cấp và duy trì máy móc, thiết bị và hệ thống làm việc an toàn và không có rủi ro cho sức khỏe người lao động;

- Đảm bảo an toàn trong sử dụng, vận hành, xử lý, lưu giữ và vận chuyển các máy móc, thiết bị và hóa chất để không gây rủi ro cho sức khỏe người lao động;

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn, đào tạo và giám sát để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của nhân viên tại nơi làm việc;

- Cung cấp và duy trì môi trường làm việc an toàn và đảm bảo phúc lợi xã hội đầy đủ cho người lao động.

Người quản lý, vận hành kho lưu giữ hóa chất nguy hại
Người quản lý và công nhân vận hành kho có nghĩa vụ hiểu biết và thực hiện các quy tắc an toàn trong vận hành kho. Điều này là để bảo vệ sức khỏe khỏi bị ảnh hưởng bởi hóa chất gây nguy hại và an toàn trong quá trình thao tác, vận hành kho, cụ thể như sau:

- Quan tâm đến an toàn và sức khỏe của chính mình và của người khác, những người có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi hoặc sai lầm trong thao tác, vận hành kho;

- Mặc hoặc sử dụng các thiết bị và quần áo bảo hộ được cung cấp nhằm phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người lao động;

- Tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn lao động và an toàn hóa chất trong quá trình vận hành kho, thao tác trực tiếp và gián tiếp với hóa chất nguy hại.

II.2.3 Xác định đặc tính cụ thể của từng loại hóa chất lưu giữ
Chủ sở hữu hóa chất hoặc nhà cung cấp các hóa chất nguy hại có trách nhiệm phân loại hóa chất, cung cấp Phiếu an toàn hóa chất của tất cả các loại hóa chất được lưu giữ trong kho (bao gồm cả các hóa chất công nghiệp và các hóa chất nguy hại), dán nhãn hóa chất cho mỗi sản phẩm với mục đích phân loại và xác định các đặc tính cụ thể của từng loại hóa chất lưu giữ để mọi nhân viên đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của các hóa chất được lưu giữ trong kho.
Phiếu an toàn hóa chất (MSDS/SDS)

Các nhà cung cấp hóa chất nguy hại cần đưa ra Phiếu an toàn hóa chất (MSDS/SDS) theo mẫu đã được quy định tại Phụ lục 17, Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. Các nhân viên làm việc trong kho lưu giữ phải hiểu rõ các đặc điểm vật lý, hóa học và sinh học và các tác động ảnh hưởng tới con người và môi trường, các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng, các thông tin xử lý an toàn và các thông tin khác liên quan đến hóa chất của các hóa chất được lưu giữ trong kho. 

Nhãn hóa chất

Chủ kho cần đảm bảo các hóa chất lưu giữ được phân loại, dán nhãn hoặc dán nhãn bổ sung (trong trường hợp nhãn hóa chất sử dụng tiếng nước ngoài). Việc dán nhãn và dán lại nhãn các hóa chất cần thực hiện theo các quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất, cụ thể như sau: 
- Vị trí nhãn hóa chất: Nhãn hóa chất phải được thể hiện bằng hình thức in, dán, đính hoặc gắn trên bao bì thương phẩm của hóa chất ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn.

- Kích thước nhãn hóa chất: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải bảo đảm ghi đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định và dễ dàng nhận biết các nội dung bắt buộc bằng mắt thường.

- Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hóa chất phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hóa chất phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản so với màu nền của nhãn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

+ Trường hợp không thể hiện màu tương phản của chữ, chữ số thì chữ, chữ số phải được đúc, in chìm, in nổi rõ ràng.

- Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hóa chất:

+ Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hóa chất phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ trường hợp quy định khác.

+ Hóa chất được sản xuất và lưu thông trong nước thể hiện trên nhãn có thể được ghi đồng thời bằng ngôn ngữ khác nhau. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt phải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

+ Hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn gốc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung được quy định bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hóa chất.

+ Những nội dung sau có thể ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La-tinh phải đảm bảo trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hóa chất:

Tên chung quốc tế hoặc tên khoa học các thành phần, thành phần định lượng của hóa chất trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa;

Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, nhượng quyền sản xuất hóa chất.

- Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất:

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất thực hiện theo quy định tại Khoản 48 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và theo quy định của GHS gồm:

+ Tên hóa chất.

+ Mã nhận dạng hóa chất.

+ Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.

+ Biện pháp phòng ngừa.

+ Định lượng. 

+ Thành phần hoặc thành phần định lượng.

+ Ngày sản xuất.

+ Hạn sử dụng (nếu có).

+ Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối.

+ Xuất xứ hàng hóa.

+ Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

- Thông tin khác thể hiện trên nhãn hóa chất:

Ngoài những nội dung bắt buộc quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có thể ghi thêm các nội dung khác lên nhãn. Những nội dung này phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, không được làm hiểu sai lệch đặc tính của hóa chất, không được làm hiểu sai lệch nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hóa chất. Nội dung khác có thể ghi trong Phiếu an toàn hóa chất hoặc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

II.2.4 Hóa chất nguy hại và các quy tắc an toàn trong việc lưu giữ hóa chất nguy hại
Trong quá trình lưu giữ, các hóa chất khác nhau gây ra những rủi ro khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại hóa chất và điều kiện lưu giữ. Vì vậy, các tiêu chuẩn được đặt ra tại các kho lưu giữ cụ thể cần phải dựa trên sự hiểu biết về các tính chất vật lý và hóa học của các hóa chất được lưu giữ. Sự tương tác giữa các hóa chất khác nhau, đặc biệt là những hóa chất kỵ nhau, có thể gây ra mối nguy hiểm khác nhau.

Nhiều hóa chất khi được vận chuyển đến khu lưu giữ sẽ được đánh dấu theo nhãn vận chuyển. Những hóa chất đó nên được tái phân loại theo mối nguy hiểm. 

Các loại hóa chất nguy hại và quy tắc an toàn trong quá trình lưu giữ hóa chất được phân loại theo đặc tính vật lý, hóa học và mức độ nguy hại được tham khảo tại Phụ lục 1, bao gồm:

a. Hóa chất dễ nổ: 
Hóa chất dễ nổ là các hóa chất có cấu tạo hóa học, hay năng lượng, không bền, nó tạo ra sự bùng nổ của vật liệu và đi kèm với nhiệt lượng và sự thay đổi lớn về áp suất (điển hình còn có ánh sáng lóe lên và tiếng nổ lớn) và hiện tượng trên được gọi là sự nổ. Trong quá trình lưu giữ hóa chất dễ nổ cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Kho trữ hóa chất dễ nổ nên cách xa các tòa nhà và cơ sở hạ tầng khác để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp vụ nổ xảy ra. Các kho lưu giữ phải được xây dựng vững chắc và được khóa an toàn khi không sử dụng. Các cửa kho không nên đặt gần tòa nhà chứa dầu, mỡ, vật liệu dễ cháy hoặc lửa. 

- Kho lưu giữ hóa chất dễ nổ nên đặt cách xa nhà máy điện, đường hầm, hầm mỏ, đập, đường cao tốc hoặc công trình xây dựng, khu vực dân cư ít nhất 100m. Cần tận dụng các lợi thế của đặc điểm tự nhiên như đồi, núi, rừng rậm và các rào cản nhân tạo nên được bố trí xung quanh kho lưu giữ.

- Kho lưu giữ phải được thông gió tốt và không bị ẩm ướt. Ánh sáng tự nhiên hoặc đèn điện xách tay nên được sử dụng hoặc ánh sáng từ bên ngoài kho lưu giữ. Sàn nhà phải được xây dựng bằng gỗ, gạch nung hoặc vật liệu không tĩnh điện hoặc phát tia lửa điện khi ma sát. Khu vực xung quanh kho nên dọn sạch cỏ khô, rác hoặc các vật liệu khác có khả năng cháy. 
- Hệ thống điện ở những nơi có hóa chất dễ nổ phải có quy định chặt chẽ trong quá trình vận hành và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại an toàn cháy, nổ và có cấp phòng nổ tương ứng với môi trường hơi, khí dễ cháy nổ;+ Không được đặt dây cáp điện trong cùng một đường rãnh ngầm hoặc nổi có ống dẫn hơi khí, chất lỏng dễ cháy nổ. Không được dùng ống này làm vật nối đất tự nhiên;

+ Cầu dao điện, cầu chì, ổ cắm điện phải được đặt ngoài khu vực chứa hóa chất dễ cháy nổ. Bất kỳ dây dẫn điện chính hoặc đường nhánh trong kho lưu giữ đều phải có cầu chì hoặc thiết bị bảo vệ an toàn;

+ Hệ thống chiếu sáng trong khu vực lưu giữ hóa chất đẽ nổ phải là loại phòng nổ, phải ngăn ngừa được sự xâm nhập của hơi khí, bụi dễ cháy, nổ vào thiết bị chiếu sáng;

+ Khi sửa chữa, thay thế thiết bị điện trong khu vực lưu giữ hóa chất dễ nổ phải do kỹ thuật viên có chuyên môn về thiết bị điện thao tác và cần ngắt điện, thông báo cấm đóng điện trong quá trình sửa chữa, thay thế thiết bị điện.
- Các hóa chất dễ nổ nên được bảo quản trong kho riêng và không lưu giữ cùng với kíp nổ hoặc các công cụ khác dễ kích nổ hoặc các loại hóa chất dễ phản ứng gây cháy nổ khác. Các công cụ, thiết bị phi kim loại nên được sử dụng trong quá trình thao tác với các thùng chứa hóa chất dễ nổ.

b. Hóa chất dễ oxy hóa: 
Hóa chất dễ bị oxy hóa là các hóa chất dễ phản ứng tỏa nhiệt cao khi tiếp xúc với các hóa chất khác, đặc biệt là hóa chất dễ cháy. Trong quá trình lưu giữ hóa chất dễ ô xy hóa cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Bao bì, vỏ chứa các hóa chất dễ ôxy hóa cần sử dụng các loại vật liệu không có khả năng hoặc ít bị hưu hỏng, ăn mòn theo thời gian.

- Hóa chất oxy hóa không được lưu giữ gần các hóa chất có thể cháy, nổ.

- Cần cô lập khu vực lưu giữ hóa chất dễ ôxy hóa với khu vực lưu giữ các hóa chất hữu cơ, dung môi dễ cháy, các chất ăn mòn, chất độc, nhiệt và ánh sáng mặt trời mạnh.

c. Hóa chất dễ cháy

Hóa chất dễ cháy là các hóa chất nguy hại có nhiệt độ cháy thấp, dễ bắt lửa do tác động của nhiệt độ hoặc áp suất cao hơn điều kiện bình thường. Hóa chất dễ cháy được phân loại thành ba loại: cực kỳ dễ cháy, rất dễ cháy và dễ cháy. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác nhau đối với các hóa chất dễ cháy dạng chất lỏng, chất rắn và chất khí được phân loại cụ thể theo các tiêu chí như sau:



- Chất lỏng
Có ba tiêu chí để phân loại chất lỏng là chất cực kỳ dễ cháy, rất dễ cháy hoặc dễ cháy, tức là:
+ Chất lỏng cực kỳ dễ cháy: Hóa chất và chất pha chế lỏng có nhiệt độ chớp cháy thấp hơn 0°C và nhiệt độ sôi thấp hơn hoặc bằng 35oC.
+ Chất lỏng rất dễ cháy: Hóa chất có nhiệt độ chớp cháy dưới 21°C;
+ Chất lỏng dễ cháy: Chất lỏng có nhiệt độ chớp cháy bằng hoặc lớn hơn 21°C và nhỏ hơn hoặc bằng 55°C.                                                                                                                                                            
Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho tất cả các loại hóa chất bao gồm lưu giữ chất lỏng dễ cháy ở nơi khô mát, tránh xa nguồn phát lửa và nhiệt và được đóng gói an toàn trong các thùng được thiết kế đặc biệt cho mục đích lưu giữ hóa chất lỏng dễ cháy.



- Chất rắn

Có hai tiêu chí để xếp chất rắn vào loại chất rất dễ cháy.

+ Chất rắn có thể bắt lửa khi tiếp xúc trong thời gian ngắn với một nguồn đánh lửa hoặc nhạy cảm với ma sát và tiếp tục cháy sau khi không còn nguồn gây cháy. Ví dụ như Photpho, Nitrocellulose và lưu huỳnh. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như lưu giữ chất rắn dễ cháy ở nơi khô mát, tránh xa nguồn phát lửa và nhiệt, và đóng kín trong các loại thùng được thiết kế đặc biệt cho mục đích lưu giữ.

+ Chất rắn dễ cháy khi tiếp xúc với nước hoặc không khí ẩm ướt sẽ phát ra các loại khí dễ cháy nguy hại với lượng lớn ví dụ khói như nhôm phospho, canxi cacbua, kẽm hoặc bột kim loại magiê. Độ ẩm của không khí có thể đủ để gây ra phản ứng hóa học. Nhiều chất rắn được lưu giữ trong dầu để tránh tiếp xúc với không khí. Vì thế, việc đảm bảo những chất như vậy cách xa khu vực có nước là rất quan trọng. Cần thực hiện biện pháp phòng ngừa bao gồm lưu giữ chất rắn dễ cháy cách xa ánh sáng mặt trời, các hóa chất có thể dễ cháy và các loại hóa chất khác.



- Chất khí

Các loại khí dễ cháy được chia thành các loại sau: khí nén, khí hóa lỏng hoặc hòa tan dưới áp suất. Các loại chất khí dễ cháy trong không khí ở áp suất bình thường được phân loại là rất dễ cháy. Cần thực hiện biện pháp phòng ngừa an toàn khi xử lý, sử dụng và lưu giữ khí dễ cháy. Trong quá trình lưu giữ chất khí dễ cháy cầu lưu ý các điểm sau:

+ Rò rỉ nhỏ từ bình khí nén có thể phân tán dễ dàng hơn nếu được lưu giữ ngoài trời. 
+ Bình chứa khí hóa lỏng nên được dựng thẳng đứng để cho bất kỳ rò rỉ nào từ van… sẽ phát tán dưới dạng hơi theo chiều thẳng đứng và giảm nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất khác.

+ Hầu hết các bình chứa khí nén sẽ phát nổ nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao, gây ra một nguy cơ ảnh hưởng đến mọi người trong vùng lân cận ngay cả khi chất chứa trong bình chứa là không nguy hại. 
+ Bình chứa khí nén dễ cháy cần được lưu giữ trong nhà, cần phải có một hệ thống thông gió tốt để đảm bảo rằng khí rò rỉ nhỏ sẽ phát tán một cách an toàn.
d. Hóa chất độc hại

Hóa chất độc hại có thể gây hại khi con người tiếp xúc, hô hấp và tiêu hóa. Những hóa chất này nên tránh tiếp xúc với nhiệt, axit, độ ẩm và hóa chất oxy hóa. Hóa chất rất độc hại và chất gây ung thư nên được lưu giữ trong khu vực lưu giữ thông gió và trong các thùng chứa hai lớp.

Hóa chất có độc tính cao như gây đột biến và gây ung thư, cần được dán nhãn. Cần phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân cho những người tham gia xử lý hóa chất nguy hại và cho việc sử dụng lau dọn hóa chất bị tràn và hóa chất nguy hại. Các thiết bị bảo hộ cá nhân bao gồm găng tay, bốt, kính mắt và khi cần thiết phải có cả tấm che mặt hoặc các thiết bị hỗ trợ thở.

e. Hóa chất ăn mòn

Hóa chất ăn mòn bao gồm axit mạnh, kiềm và các hóa chất khác mà sẽ gây bỏng hoặc kích ứng da, niêm mạc hoặc mắt hoặc sẽ làm hỏng nhiều vật liệu khác. Ví dụ điển hình của các hóa chất này bao gồm acid HF, axit clohydric, axit sulfuric, axit nitric và axit pecloric. Trong quá trình lưu giữ các hóa chất ăn mòn, cần lưu ý một số điểm sau:

- Một số hóa chất ăn mòn dễ bay hơi và một số khác phản ứng mạnh với độ ẩm, chất hữu cơ hoặc các hóa chất khác cần được quản lý chặt chẽ hơn các nhóm khác.

- Các hóa chất ăn mòn nên được giữ lạnh hơn nhiệt độ đóng băng của hóa chất. 

- Khu vực lưu giữ hóa chất ăn mòn nên bị cô lập và được lưu giữ tại khu vực riêng biệt. Sàn của khu vực chứa hóa chất ăn mòn nên được làm bằng các khối than và bê tông đã được xử lý để làm giảm độ hòa tan, hoặc vật liệu chống chịu khác.

- Cần phải lưu giữ chất lỏng ăn mòn và độc hại trong các loại thùng chứa đặc biệt, ví dụ, axit flohydric nên được giữ trong chai Ceresin bằng chì. Do acid hydrofluoric tương tác với thủy tinh, nó không nên được lưu giữ gần thủy tinh hoặc bình đất nung có chứa các axit khác. 

- Bình lớn có chứa các axit ăn mòn nên được đóng gói với các vật liệu cách điện vô cơ khác. Bất kỳ thiết bị cấp cứu cần thiết như xịt nước khẩn cấp và chai thuốc nhỏ mắt cần được đặt ngay gần nơi lưu giữ. Để phân tách hóa chất ăn mòn từ các hóa chất khác.
II.2.5 Vị trí địa điểm và bố trí kho lưu giữ hóa chất nguy hại
Xác định địa điểm

Khu vực lưu giữ hóa chất nên được đặt xa khu vực đông dân cư, nguồn nước uống, các khu vực thường xuyên chịu lũ lụt, vùng lụt lội và các hiểm họa thiên tai khác. Tham khảo khoảng cách an toàn trong quá trình lưu giữ, sản xuất các hóa chất nguy hiểm theo quy định hoặc hướng dẫn tại Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế. 

Vị trí khu vực lưu giữ cần dễ dàng thuận tiện cho giao thông và gần các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ khẩn cấp. Cần cung cấp đầy đủ nguồn nước để thực hiện việc  chữa cháy trong trường hợp sự cố xảy ra và bố trí hệ thống thoát nước và ngăn chặn nước chảy trên mặt đất quanh khu vực lưu giữ hóa chất. 

Thiết kế khu vực lưu giữ
Quá trình xác đinh địa điểm và thiết kế khu vực lưu giữ hóa chất nguy hại cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế, bao gồm:

- Khu vực lưu giữ hóa chất nguy hại cần thiết kế bằng các tòa nhà riêng biệt, có hệ thống tường chịu lửa và đủ khoảng cách giữa các tòa nhà để cho phép các phương tiện cứu hộ di chuyển và dễ tiếp cận từ hai phía.

- Khu vực lưu giữ và các công trình cần được bảo vệ trước những xâm phạm từ bên ngoài bằng cách xây dựng các hàng rào an toàn, cổng và các biện pháp an ninh khác để phòng ngừa sự cố do phá hoại gây ra.

- Hàng rào bảo vệ khu vực lưu giữ phải được đặt tại vị trí sao cho có không gian để cô lập hóa chất bị tràn và dễ dàng thực hiện các biện pháp giảm nhẹ việc tràn, đổ hóa chất với khoảng cách tối thiểu từ hàng rào đến tường kho là 3,5m. Cần thực hiện biện pháp kiểm tra an ninh thường xuyên nhằm phát hiện và ngăn ngừa các mối nguy hiểm phát sinh sự cố.

- Số lượng cổng tiếp cận khu vực lưu giữ nên được giữ ở mức tối thiểu để hoạt động hiệu quả. Trên quan điểm về bảo mật, số lượng cửa lý tưởng là 01, nhưng để phục vụ trong tình huống khẩn cấp có thể bổ sung thêm 01 hoặc nhiều cổng dự phòng để phương tiện cứu hộ có thể tiếp cận khu vực lưu giữ từ nhiều hướng khác nhau.
Kếu cấu nhà kho

Các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng kho lưu giữ hóa chất nguy hại:

- Trong việc thiết kế các tòa nhà lưu giữ hóa chất nguy hại cần tham khảo các quy định về xây dựng, các tiêu chuẩn cụ thể về khả năng chống cháy, kích thước ngăn cũng như các phương tiện thoát hiểm và hỗ trợ cho đội cứu hỏa.

- Cách bố trí của kho phải được thiết kế phù hợp với tính chất của vật liệu được lưu giữ và có đủ lối thoát hiểm. Nên chia khối lượng hóa chất lưu giữ trên diện tích sàn thành nhiều ngăn để tách riêng các hóa chất kỵ nhau.

- Kho phải được đóng lại và khóa bảo vệ an toàn. Vật liệu xây dựng kho nên sử dụng các chất không dễ cháy và khung của tòa nhà nên được củng cố bằng bê tông hoặc thép. Nếu sử dụng khung thép thì cần được bố trí lớp lót bằng vật liệu cách nhiệt.

- Cần tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng chống cháy
 theo các quy định pháp luật về an toàn và sức khỏe để có đủ thời gian cảnh báo để mọi người thoát hiểm và để chữa cháy trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra.
Ngoài ra, kết cấu kho lưu giữ phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu sau:
a. Tường kho

Kết cấu tường bao ngoài của kho và các tường ngăn khu vực lưu giữ cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Bức tường bên ngoài phải sử dụng các vật liệu xây dựng vững chắc, vật liệu sử dụng trong xây dựng kho phải là các vật liệu cách điện và có khả năng chống cháy. 

- Bức tường chia rẽ nội bộ, được thiết kế để hoạt động như đường băng cản lửa, phải kháng được lửa ít nhất 1 giờ và độ cao vượt qua mái nhà ít nhất 1m hoặc có các phương tiện phòng chống cháy lây lan.

- Các vật liệu sử dụng cần phải có khả năng chịu lửa cũng như đảm bảo độ cứng vũng và ổn định (các vật liệu thường được sử dụng: bê tông, gạch đặc hoặc các khối bê tông). Để đạt được khả năng chịu lửa mong muốn, tăng cường các bức tường bê tông dày ít nhất 15cm và bức tường gạch nên có độ dày ít nhất 25-30cm. Gạch rỗng là hoàn toàn không phù hợp trong quá trình xây dựng tường bao và tường ngăn cách của kho. Khối bê tông mà không cần tăng cường đòi hỏi phải có độ dày tối thiểu 30cm để đạt được độ chống chịu cần thiết và ổn định.

- Để đạt được sự ổn định cấu trúc lớn hơn, nên xây dựng thêm cột gia cố (trụ bổ tường) trong các bức tường nội bộ. Các bức tường nội bộ không nên phụ thuộc vào cấu trúc liền kề để tránh sụp tường trong trường hợp hỏa hoạn. Đường ống, ống dẫn và dây cáp điện xuyên qua bức tường chống cháy nên được bọc bằng các vật liệu có khả năng chịu nhiệt và cách nhiệt (amiang, sợi thủy tinh,...).

b. Cửa chống cháy

Cửa ra vào giữa các bức tường phải có khả năng chịu lửa với hướng mở ra ngoài, có thể tự đóng và mở được bằng tay và có cơ cấu đóng cửa tự động để đảm bảo đóng cửa tự động trong trường hợp có hỏa hoạn. Cần tránh bố trí các vật liệu, thiết bị hoặc hóa chất gần khu vực cửa để đảm bảo không gian cần thiết cho việc đóng cửa và không gây cản trở trong quá trình thoát hiểm khi có sự cố.

c. Lối thoát hiểm

Ngoài các lối cửa chính, cần cung cấp các lối thoát hiểm khẩn cấp khác với số lượng không ít hơn hai lối thoát hiểm mỗi tầng của kho lưu giữ. Các lối thoát hiểm cần được bố trí thuận tiện nhằm thoát khỏi khu vực kho một cách nhanh nhất. Lối thoát hiểm cần dễ nhìn và được đánh dấu bằng một thông báo in bằng chữ in màu đỏ với kích thước hợp lý. Các cửa thoát hiểm cần được thiết kế để mở cửa từ ngoài cửa phòng, lối đi hoặc cầu thang, không nên khóa hoặc đóng chặt và nên giữ để không bị tắc nghẽn. Các lối thoát hiểm cần đảm bảo dễ dàng mở trong bóng tối.
d. Sàn nhà

Nền và sàn các tầng cần đủ cứng vững để chịu được tải trọng theo thiết kế. Sàn phải được xây dựng an toàn để giảm rủi ro do ngã, đổ trong quá trình di chuyển hóa chất với cấu trúc hợp lý để tránh nguy cơ sụp đổ. Sàn phải được chống thấm và bằng phẳng nhưng không trơn trượt, không có các vết nứt, dễ dàng làm sạch và được thiết kế để có khả năng chứa hóa chất rò rỉ và nước chữa cháy bị ô nhiễm.
e. Hệ thống thoát nước

Cần xây dựng hệ thống thoát nước để dẫn nước mưa ra khỏi khu vực mái nhà và các khu vực bên ngoài. Việc bố trí hệ thống thoát nước nên nhằm mục đích ngăn chặn phát tán không kiểm soát nước chữa cháy bị ô nhiễm và tràn hóa chất. Nên xây dựng rãnh không thấm nước để chứa hóa chất tràn tại khu vực lưu giữ ngoài trời và phải chứa được ít nhất 110% dung tích của hóa chất nguy hại trong khu vực lưu trữ. Có thể xây dựng thêm các cửa để các loại xe như xe tải nâng, xe tải pallet… có thể đi vào khu vực lưu giữ.

Bề mặt của khu vực lưu giữ cần không thấm nước và có độ dốc để bất kỳ chất lỏng nào chảy từ các thùng chứa cũng có thể chảy đến nơi chứa an toàn. Một cách khác là sử dụng rãnh để dẫn chất lỏng bị tràn tới khu vực thu gom. 

Nếu việc thoát nước mưa ra khỏi thùng chứa, hoặc lưu giữ được thực hiện tốt thì có thể làm giảm khả năng bị ăn mòn các thiết bị chứa. Tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của hóa chất nguy hại được lưu giữ, có thể cũng cần kết hợp một hố chặn tại khu vực cống để một lượng hóa chất nhỏ bị tràn, đổ cũng có thể được giữ lại tại khu vực lưu giữ.

g. Bờ bao

Tại khu vực hóa chất nguy hại được lưu giữ, cần có bờ bao để chứa chất lỏng và bậc cửa để tránh tràn hóa chất nguy hại qua cửa. Các bờ nên không thấm nước và chịu được chất lỏng. Ở những khu vực có nguy cơ tràn hóa chất cao, cần có một hệ thống thoát nước riêng biệt với sàn dốc, một bờ bao và một thùng đựng hóa chất thu gom.

h. Trần nhà

Mái phải có khả năng thoát nước mưa và đảm bảo thông thoáng để khói và nhiệt thoát ra ngoài trong trường hợp hỏa hoạn. Vật liệu xây dựng không cần phải đặc biệt chịu lửa nhưng cần tránh các vật liệu bề mặt bên ngoài như gỗ, nhựa vì có thể làm lây lan lửa.

Cấu trúc đỡ của mái nhà phải được làm bằng vật liệu không cháy. Chất phủ trên mái nhà nên nhẹ, dễ vỡ vụn, dễ rơi trong trường hợp hỏa hoạn và do đó giúp làm giảm khói và nhiệt. Kết cấu của mái nhà cần vững chắc, có khả năng thoát khói và nhiệt bằng cách sử dụng các tấm trong suốt nóng chảy thấp hoặc các tấm thông gió mở liên tục. Việc thoát khói và hơi sẽ giúp phát hiện nguồn lửa và triển khai ứng phó kịp thời trong trường hợp có sự cố.

i. Thông gió

Kho nên được thông gió nhằm lưu giữ an toàn hóa chất nguy hại cũng như đảm bảo điều kiện làm việc dễ chịu cho người lao động. Thông gió tốt là cần thiết để giữ mức khí hoặc hơi ở mức dưới giới hạn dễ cháy hoặc pha loãng nồng độ hóa chất bay hơi độc hại cho sức khỏe. Việc thông gió có thể được thực hiện bằng các biện pháp tự nhiên hoặc cơ khí.

k. Thiết bị điện và chiếu sáng 

Tại nơi các hoạt động kho bãi chỉ được thực hiện trong điều kiện ban ngày thì ánh sáng tự nhiên là đủ, có thể không cần phải lắp đặt thiết bị chiếu sáng nhân tạo. Trong những trường hợp mà không đủ ánh sáng tự nhiên thì có thể cải thiện độ sáng, ví dụ như bằng cách lắp đặt các tấm kính trong suốt trên mái nhà.

Tại nơi yêu cầu phải có thiết bị chiếu sáng và các thiết bị khác, tất cả các thiết bị điện, bao gồm cả hệ thống dây điện, phải được lắp đặt và duy trì bởi thợ điện có trình độ chuyên môn cao. 

Tất cả các thiết bị điện phải được lắp đặt tại vị trí để tránh thiệt hại ngẫu nhiên khi vận chuyển hóa chất ra hoặc vào kho, hoặc tránh tiếp xúc với nước. Thiết bị phải có nối với đất và được bảo vệ khi quá tải..

l. Điều kiện nhiệt độ

Vị trí của nhà kho cần đạt cách xa với khoảng cách tối thiểu là 60m với các khu vực có các thiết bị có nhiệt độ cao đang hoạt động (lò hơi, lò đốt,...). Tại những nơi cần nhiệt để đảm bảo điều kiện làm việc hoặc tránh việc hóa chất được lưu giữ có thể đóng băng, thì việc sử dụng nhiệt được thực hiện gián tiếp theo cách an toàn, ví dụ như hơi nước và không khí nóng, được khuyến khích miễn là nguồn nhiệt được đặt bên ngoài khu vực lưu giữ.

Các ống hơi bức xạ nhiệt nước nóng nên được đặt tại vị trí sao cho không làm nóng trực tiếp các hóa chất lưu giữ. Không nên sử dụng các thiết bị sưởi ấm bằng điện hoặc các làm nóng không khí bằng dầu hoặc ga. 

m. Chống sét

Kho lưu giữ hóa chất nguy hại cần phải được lắp đặt các thiết bị thu lôi tiêu chuẩn trên các vị trí cao nhất của kho.

n. Khu vực khác

Không nên bố trí văn phòng hoặc không gian đông người trong kho lưu giữ. Nếu có thì cần thiết kế tăng cường khả năng chịu lửa của các khu vực này ít nhất trong thời gian 60 phút để đảm bảo thời gian cứu hộ, cứu nạn khi sự cố sảy ra.

Lưu giữ ngoài trời

Việc lưu giữ ngoài trời có thể được áp dụng đối với các loại hóa chất nguy hại dạng lỏng với khối lượng lớn, quá trình lưu giữ cần lưu ý những điểm như sau:

- Việc lưu giữ các hóa chất ngoài trời sẽ khiến các hóa chất tiếp xúc với nhiệt độ cao dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố cao hơn quá trình lưu giữ trong nhà. 

- Để tránh ô nhiễm đất và nước ngầm, khu vực lưu giữ phải được bao phủ bởi lớp bề mặt không thấm nước, chống nhiệt và nước, tránh nhựa đường vì nó sẽ bị mềm dưới tác dụng bởi nhiệt hoặc dung môi; 

- Các khu vực lưu giữ phải có bờ bao chống thấm và có khả năng chịu hóa chất với thể tích trong khu vực bờ bao phải đủ sức chứa ít nhất 150% thể tích của tổng dung tích các thiết bị lưu chứa hóa chất bên trong bờ bao và được bố trí cống thu gom được kiểm soát bởi van; 

- Các hóa chất được lưu giữ theo phương pháp này phải được kiểm tra nghiêm ngặt để tránh rò rỉ làm ô nhiễm hệ thống thoát nước.

- Nên đặt các thùng lưu giữ hình trụ theo hướng thẳng đứng. Tất cả các thùng hình trụ phải được lưu giữ theo cách có đủ không gian để tiếp cận khu vực khi hỏa hoạn xảy ra. Đối với một số vật liệu như chất lỏng rất dễ cháy, bình gas hoặc clo, việc lưu giữ ngoài trời được khuyến khích.
Trang thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành kho
Khu vực lưu giữ hóa chất nguy hại phải được trang bị như sau:

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy
 (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn hóa chất nguy hại ở thể lỏng.

- Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hoà khẩn cấp vết bỏng axít trong trường hợp lưu giữ chất thải có tính axít.

- Thiết bị báo động (như còi, kẻng, loa).

- Trong từng ô hoặc bộ phận của khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển và trên từng thiết bị lưu chứa phải có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại hóa chất nguy hại được lưu giữ theo TCVN 5507:2002 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều; vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng chữ nêu trên không bị mờ hoặc phai màu.

- Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi.

- Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn khu vực lưu giữ, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hoả tại địa phương), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ (kèm theo yêu cầu sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân); có kích thước và ở vị trí đảm bảo thuận tiện quan sát đối với người vận hành, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.
II.2.6 Quản lý và vận hành kho lưu giữ
Kiểm soát hóa chất nguy hại trong kho

Mỗi hóa chất nguy hại cho sức khỏe được lưu giữ trong nhà kho nên được liệt kê trong đăng ký hóa chất và nên được đánh giá trước khi đưa ra các biện pháp kiểm soát thích hợp. Việc huấn luyện và đào tạo nhân viên về các hoạt động giám sát sức khỏe cần được khuyến khích. 

Nguyên tắc cơ bản trong quá trình lưu giữ hóa chất nguy hại là mỗi loại hóa chất lưu giữ được đánh giá và phân nhóm theo phân loại hóa chất (trừ hóa chất nhất định không tương thích với các thành viên trong cùng một nhóm). Các biện pháp kiểm soát hóa chất nguy hại trong kho được mô tả như sau:
a. Cô lập, cách ly

Là việc cách ly các hóa chất nguy hại hoặc các quá trình nguy hại với những người có thể tiếp xúc theo khoảng cách hoặc bằng cách sử dụng các rào chắn vật lý. Hóa chất nguy hại có thể được cách ly khỏi các hoạt động công việc, và vì thế loại trừ việc tiếp xúc với phần lớn các công nhân. Tùy theo tích chất và khối lượng lưu giữ hóa chất nguy hại mà người quản lý có thể sử dụng các biện pháp cô lập nhằm kiểm soát việc lưu giữ các hóa chất nguy hại: 
+ Bố trí các thiết bị lưu giữ kín với đai, khóa an toàn; 

+ Sử dụng quá trình vận chuyển kín: ống dẫn, máng kín,...;

+ Sử dụng khay và bờ chứa hóa chất tràn và các rào chắn.
b. Kiểm soát kỹ thuật

Kiểm soát kỹ thuật là việc sử dụng các thiết bị hoặc quy trình giảm thiểu, ngăn chặn hoặc cô lập nguy cơ rủi ro sự cố trong quá trình vận hành kho lưu giữ hóa chất nguy hại. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật bao gồm:

- Quy trình vận hành sử dụng thiết bị vận chuyển trong khu vực lưu giữ;

- Điều khiển tự động hoặc cơ giới các thiết bị thông gió, kiểm soát nhiệt độ, chiếu sáng trong kho lưu giữ;

- Điều khiển tự động, cơ giới các thiết bị kiểm soát nhiệt độ, áp suất, tĩnh điện của thiết bị lưu giữ;

- Điều khiển tự động các quá trình cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo sự cố, chữa cháy... trong khu vực lưu giữ.
c. Hệ thống an toàn lao động và việc thực hiện quy trình an toàn

Việc đảm bảo thực hiện quy trình đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc cần được quy định thành các quy chế, quy định hành chính của cơ sở bắt buộc áp dụng đối với tất cả các cá nhân tham gia trong quá trình vận hành kho. Hệ thống này bao gồm các biện pháp kiểm soát hành chính, quản lý nhà kho và đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động với các nguyên tắc chính như sau:
- Giới hạn số lượng nhân viên tiếp xúc với hóa chất nguy hại với các tiêu chuẩn về kiến thức trong quá trình làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hại để giảm thiểu nguy cơ rủi ro đối với công nhân đến mức thấp nhất; 

- Kiểm soát số lượng nhân viên tiếp xúc với hóa chất nguy hại (thẻ, lệnh xuất, nhập kho...) nhằm hạn chế nhân viên vào kho lưu giữ nếu không cần thiết;

- Cung cấp các phương tiện lưu giữ, kiểm soát an toàn hóa chất nguy hại;

- Cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh đầy đủ, như bồn rửa, vòi sen, xà phòng và khăn tắm;

- Cung cấp các thiết bị sơ cứu khẩn cấp phù hợp như rửa mắt, vòi hoa sen mắt, thiết bị sơ cứu...;

- Tập huấn và ban hành các quy tắc an toàn trong quá trình vận hành kho (cấm ăn, uống, hút thuốc trong khu vực lưu giữ; đậy nắp thùng khi không sử dụng; khử trùng các bức tường và bề mặt thường xuyên....).
Vận hành kho

Trong kho lưu giữ, nhân viên phải giám sát chặt chẽ các hoạt động. Trong mọi trường hợp, phạm vi trách nhiệm phải được xác định rõ ràng và hiểu rõ.

Các văn bản hướng dẫn sau đây phải có sẵn cho tất cả các nhân viên kho:

- Hướng dẫn cho các hoạt động an toàn và chính xác của mọi thiết bị lưu giữ và lưu giữ vật liệu;

- Bảng dữ liệu an toàn hóa chất cho tất cả các hóa chất được lưu giữ và vận chuyển;

- Hướng dẫn và quy trình an toàn và vệ sinh;

- Hướng dẫn và quy trình trong các trường hợp khẩn cấp.
Tiếp nhận các hóa chất nguy hại

Khi tiếp nhận hóa chất, các hóa chất được xác định bởi nhãn của từng loại hóa chất và các bảng dữ liệu an toàn hóa chất được cung cấp bởi các nhà cung cấp. Các đặc điểm của hóa chất nguy hại được kiểm tra dựa trên thông tin về số lượng và điều kiện, nếu các hóa chất hoặc bao bì không trong tình trạng tốt, hoặc nếu vì lý do nào đó các hóa chất nguy hại thể hiện một mối nguy hiểm đặc biệt (va chạm, thiết bị lưu giữ có dấu hiệu hỏng, rò rỉ,...) cần thực hiện các hành động ứng phó thích hợp. 
Tại một số cơ sở sản xuất, có thể sử dụng hệ thống kiểm kê hóa chất để xây dựng hệ thống thông tin sức khỏe và an toàn về hóa chất được sử dụng.
Quy trình lưu giữ hóa chất nên dựa trên nguyên tắc “nhập trước, xuất trước” làm cơ sở để giảm thiểu nguy cơ hỏng hóa chất, bao bì, nhãn và các dấu hiệu khác. 

Kế hoạch lưu giữ
Trong toàn bộ thời gian các hóa chất lưu chứa trong kho, kế hoạch lưu giữ hóa chất nguy hại cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

- Nên đảm bảo giữ một không gian thông thoáng giữa tất cả các bức tường bên ngoài kho lưu giữ. 
- Các kiện hóa chất trong khối ngăn xếp cần được bố trí để có thể dễ dàng tiếp cận và kiểm tra. 
- Các thùng chứa hóa chất phải được sắp xếp sao cho xe nâng hàng và các thiết bị cấp cứu và xử lý khác không bị che khuất. 
- Tất cả các lối đi cũng như lối đi giữa các hàng và các tuyến đường xe nâng cần được xác định rõ ràng bằng cách đánh dấu trên sàn nhà, không có các chướng ngại vật trên lối đi để tránh chấn thương. Lối đi hẹp hoặc góc hẹp sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương với các gói hóa chất nguy hại.
- Chiều cao của giá đỡ các thùng chứa hóa chất nguy hại không được vượt quá 3 m trừ khi việc sử dụng các kệ làm giảm sự quá tải của các tầng thấp hơn và đảm bảo sự ổn định. Tại khu vực không có kệ đỡ, các thùng chứa hóa chất nguy hại không được xếp chồng lên nhau mà có thể gây ra thiệt hại cho các tầng thấp hơn.

- Cần xây dựng kế hoạch lưu giữ cho các loại hóa chất nguy hiểm tại mỗi khu vực của kho.
- Cần có sự cách biệt giữa các lô hóa chất theo thời gian trong khu vực lưu giữ để thuận tiện trong quá trình bốc xếp.
- Có thể lưu giữ hoặc nhóm hóa chất nguy hại với những đặc tính nguy hiểm của hóa chất có tính tương đồng và không gây phản ứng với nhau.
- Cần có kế hoạch kiểm tra, đảm bảo hoạt động của các thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng phó khẩn cấp, các lối tiếp cận và lối thoát hiểm.

- Cần giữ bản kế hoạch lưu giữ tại văn phòng chính và một bản sao được trao cho các đội ứng phó sự cố. Bản kế hoạch lưu giữ này cần được cập nhật thường xuyên. Một bản kiểm kê đầy đủ các loại hóa chất nguy hại hoặc danh sách vị trí lưu giữ các hóa chất trong kho cũng cần phải được cập nhật.

Lưu giữ hóa chất theo khu vực
Việc phân chia các khu vực lưu giữ giữa các nhóm hóa chất khác nhau trong khu vực riêng biệt trong cùng nhà kho với mục tiêu chính của việc phân khu và phân tách hóa chất nguy hại để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn hoặc ô nhiễm chéo thường xảy ra do sắp xếp lưu giữ lộn xộn các vật liệu không tương thích.

Một số hóa chất gây ra nhiều mối nguy hiểm sẽ được xếp vào nhiều loại lưu giữ khác nhau. Ví dụ, phenol là chất dễ cháy, chất độc và ăn mòn. Việc xếp hóa chất nguy hại lưu giữ nào phụ thuộc vào mối nguy hiểm rất có thể xảy ra trong kho. Nếu có nguồn phát lửa, có thể phenol sẽ được lưu giữ như chất dễ cháy. Mặt khác, nếu có thể tiếp xúc thì phenol sẽ được lưu giữ như là mối nguy hiểm với tiếp xúc, nhưng tách biệt với chất oxy hóa như axit nitric.
Cần tham khảo tài liệu bảng dữ liệu an toàn cho dữ liệu phản ứng để xác định liệu các hóa chất ​​tương thích với nhau. Nhiều hóa chất có thể phản ứng với nhau để tạo ra các chất độc hại. Ví dụ như:

- Acias / hypoclorit - tạo ra khí clo;

- Axit / xyanua - tạo ra khí hydro xyanua;

- Axit / kiềm - tạo ra nhiệt;

- Axit / sulfua - tạo ra hydrogen sulphide.

II.2.7 Các biện pháp ngăn ngừa rò rỉ và tràn đổ hóa chất nguy hại  trong khu vực lưu giữ
Xử lý sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất nguy hại trong khu vực lưu giữ
Để giảm thiểu các mối nguy hiểm, tất cả các sự cố tràn và rò rỉ hóa chất nguy hại nên được xử lý ngay lập tức. Để xử lý tràn đổ hóa chất nguy hại, có thể sử dụng các thiết bị sau:

- Thiết bị bảo hộ cá nhân;

- Thùng hình ống rỗng, quá khổ nếu có thể;

- Nhãn giấy tự dính để đánh dấu thùng;

- Vật liệu thấm: cát, đất sét cát, mùn cưa;

- Giải pháp chất tẩy rửa;

- Chổi, xẻng;

- Phễu kim loại.

Tất cả thiết bị liên quan đến an toàn và ứng phó sự cố khẩn cấp phải được kiểm tra ít nhất 1 lần/tháng để đảm bảo rằng chúng được duy trì trong tình trạng tốt. Thiết bị bảo hộ cá nhân phải được khử nhiễm và làm sạch sau khi sử dụng. Các thiết bị bảo hộ cá nhân cũng phải được kiểm tra và duy trì thường xuyên. Cần ghi chép tất cả các lần kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

Các chất lỏng tràn nên được hấp thụ vào chất thấm không bụi phù hợp như đất sét hấp thụ hạt, cát hay mùn cưa, tuy nhiên không nên sử dụng với các chất lỏng dễ cháy hoặc oxy hóa mạnh. Cần sử dụng thùng chứa đặc biệt có khả năng chịu được hóa chất và tránh bị bị rò rỉ khi thu gom vật liệu thấm hóa chất sau khi sử lý sự cố. Sau khi hu gom, các thùng chứa vật liệu thấm hút phải có nắp đậy kín khít đảm bảo không để rò rỉ, phát tán hơi hóa chất và phải được dán nhãn cho phù hợp trước khi vận chuyển đến cơ sở sử lý chất thải nguy hại.

Khu vực này sau đó phải được khử nhiễm theo các hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn hóa chất và các chất thải được thải bỏ một cách an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Kế hoạch phòng ngừa và quy trình ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất nguy hại


Các kho lưu giữ hóa chất nguy hại cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trong quá trình vận hành kho theo các nội dung đã được quy định tại thông tư 28/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.


Ngoài ra, các kho lưu giữ hóa chất nguy hại cần xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất tại các kho lưu giữ hóa chất nên được xây dựng và triển khai. Các nội dung kỹ thuật trong việc xây dựng kế hoạch và áp dụng trong thực tế được tham khảo tại Hướng dẫn kỹ thuật về Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại.
Thải bỏ chất thải 
Tất cả các chất thải bao gồm các hóa chất hết hạn sử dụng, các hóa chất thừa, hóa chất mất phẩm chất, hóa chất nguy hại được thu gom sau quá trình sử lý sự cố... phải được thải bỏ một cách an toàn và có trách nhiệm với môi trường theo quy trình thải bỏ và xử lý chất thải nguy hại theo quy định về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
II.3 KỸ THUẬT VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HẠI AN TOÀN
II.3.1 Vận chuyển hóa chất nguy hại trong nội bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Trong quá trình vận chuyển hóa chất nguy hại từ kho lưu giữ đến nơi sản xuất trong cùng một khu vực, hóa chất sẽ chịu ảnh hưởng của các tác động, rung, nén và dễ dẫn đến các sự cố phát thải độc hại ra môi trường. Các yếu tố khác như đóng gói không đúng quy cách, lưu giữ ít cũng có thể dẫn đến phát thải hóa chất ra môi trường gây cháy, nổ…. vì vậy các thông tin về cảnh báo nguy hiểm và các biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của sự cố vận chuyển.
II.3.1.1 Trách nhiệm của người điều khiển phương tiện vận chuyển

Chỉ thực hiện vận chuyển hóa chất nguy hại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện vận chuyển về phương tiện vận chuyển, đóng gói, bao bì, vật chứa hóa chất nguy hại.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển đã được đào tạo về xử lý và vận chuyển hóa chất nguy hại trên thiết bị vận chyển.

Mang đầy đủ phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân khi tiếp cận hóa chất nguy hại.

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn trong quá trình di chuyển trong cơ sở sản xuất.

II.3.1.2 Phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hại trong cơ sở sản xuất

Bao gồm các phương tiện vận chuyển cá nhân như: xe nâng tay, xe ba gác, xe kéo và các phương tiện vận chuyển chuyên dùng như: xe nâng máy, xe bốc xếp chuyên dùng… Tuy nhiên các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo các quy tắc sau:
- Được thiết kế chắc chắn, chịu được khối lượng và kích thước của hóa chất nguy hiểm khi vận chuyển

- Có tốc độ di chuyển thấp, tối đa không quá 20km/h đảm bảo an toàn trong khu vực sản xuất.

- Có hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên phương tiện chyên dùng bằng tín hiệu đèn hoặc âm thanh.

II.3.1.3 Bao bì, vật chứa hóa chất nguy hại


Bao bì, vật chứa phải bằng vật liệu không gây phản ứng hóa học với hóa chất nguy hại bên trong, không bị hóa chất nguy hại bên trong phá hủy:

- Vật chứa bằng gỗ thì bên trong phải lót bằng vật liệu bền đảm bảo hóa chất không thấm, lọt ra ngoài; 

- Vật chứa bằng thủy tinh, sành sứ phải là loại tốt, nút kín, không rạn nứt. Các bình này phải đặt trong sọt, hộp hoặc cũi gỗ chèn bằng các vật liệu mềm; 

- Vật chứa bằng kim loại phải có nắp kín, nếu cần phải cặp chì niêm phong; 

- Vật chứa các hóa chất lỏng và dạng keo phải kín, đảm bảo không để hóa chất thấm chảy ra ngoài. Các kiện hàng phải đóng gọn, chắc chắn để xếp dỡ dễ dàng; 

- Vật chứa là loại chịu áp lực phải chèn, chống va đập;

- Bao bì rỗng trước đây đã chứa đựng hóa chất nguy hại, chỉ sau khi đã làm sạch cả bên trong và bên ngoài thì khi vận chuyển mới được coi như hàng hóa bình thường, nếu chưa làm sạch, vẫn phải coi như hàng hóa nguy hiểm.

II.3.1.4 Các yêu cầu khác

· Khi vận chuyển các bình khí nén, khí hòa tan hay khí hóa lỏng phải theo các quy định: Yêu cầu an toàn trong vận chuyển của TCVN 6304:1997.

· Cấm vận chuyển các bình ô xy cùng với bình khí dễ cháy và các chất dễ cháy khác.

II.3.1.5 Quá trình xử lý khẩn cấp trong trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất nguy hại trong quá trình vận chuyển

- Di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm trong cơ sở nếu có thể.
- Sơ tán người ra khỏi nơi chịu ảnh hưởng.

- Báo cáo tình hình với lãnh đạo hoặc quản lý an toàn tại cơ sở sản xuất

- Xác định hàng hóa, chỉ dẫn của nhãn mác.
- Hỗ trợ các hoạt động ngăn chặn, xử lý hóa chất nguy hại bị rò rỉ theo chức năng được giao.
II.3.2 Vận chuyển hóa chất nguy hại ngoài khu vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ

Nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình vận chuyển hóa chất nguy hại. Quá trình vận chuyển hóa chất nguy hại nằm ngoài phạm vi khuôn viên của khu vực lưu trữ phải được thực hiện bởi các đơn vị có đủ điều kiện và được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

Quá trình vận chuyển hóa chất độc với môi trường và con người cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Thông tư 52/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
II.3.2.1 Trách nhiệm của các bên liên quan

Trách nhiệm của chủ hóa chất nguy hại

Chủ hóa chất nguy hại phải tuân thủ những yêu cầu sau:

- Đối với hoạt động vận chuyển: 

+ Chỉ thực hiện vận chuyển hóa chất nguy hại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện vận chuyển hoặc có Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hại do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.


+ Đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã được cấp trong Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hại.

- Đối với chủ phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải:

+ Thông báo bằng văn bản cho chủ phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải: danh mục hóa chất nguy hại được vận chuyển; những yêu cầu phải thực hiện trong quá trình vận chuyển; hướng dẫn xử lý trong trường hợp có sự cố môi trường và địa chỉ liên hệ khi xảy ra sự cố môi trường;



+ Chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do việc cung cấp chậm trễ, thiếu chính xác về các thông tin, tài liệu và chỉ dẫn.


- Khi xảy ra sự cố môi trường: 

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường ở địa phương xử lý, hạn chế và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố môi trường trong quá trình vận chuyển;

+ Thực hiện các trách nhiệm về bảo hiểm theo quy định và thanh toán toàn bộ chi phí có liên quan đến việc khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố môi trường trong quá trình vận chuyển;

+ Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quá trình vận chuyển hóa chất nguy hại.

+ Bảo quản bao bì, vật chứa hóa chất nguy hại; thu gom, vận chuyển, quản lý, xử lý bao bì, vật chứa thải bỏ theo quy định bảo vệ môi trường và quản lý chất thải, chất thải nguy hại.

Trách nhiệm của chủ phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hại

Chủ phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hại phải tuân thủ những yêu cầu sau:
- Đối với hoạt động vận chuyển: 

+ Vận chuyển hóa chất nguy hại phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoặc có Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hại do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. 

+ Đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã được cấp trong Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hại.

- Đối với chủ hóa chất nguy hại, người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải: 

+ Chấp hành đầy đủ thông báo của chủ hóa chất nguy hại liên quan đến hóa chất nguy hại cần vận chuyển.

+ Cung cấp các xác nhận cho chủ hóa chất nguy hại về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phù hợp với loại hàng cần vận chuyển như: đảm bảo người điều khiển phương tiện vận chuyển đã được đào tạo về xử lý và vận chuyển hóa chất nguy hại, xác định tuyến đường vận chuyển hóa chất nguy hại…

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân và các thiết bị ứng phó sự cố khẩn cấp cho người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải.

- Đối với phương tiện vận chuyển: 

+ Đảm bảo xe vận chuyển hóa chất nguy hại được trang bị thiết bị sơ cứu, thiết bị an toàn, hộp công cụ và thuốc kháng độc cần thiết. 

+ Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và thực hiện việc xử lý, vệ sinh phương tiện sau khi kết thúc đợt vận chuyển nếu không tiếp tục vận chuyển hóa chất nguy hại đó; 

- Khi xảy ra sự cố môi trường:
+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường ở địa phương xử lý, hạn chế và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố môi trường trong quá trình vận chuyển;

+ Thực hiện các trách nhiệm về bảo hiểm theo quy định và thanh toán toàn bộ chi phí có liên quan đến việc khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố môi trường trong quá trình vận chuyển hóa chất nguy hại;

+ Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quá trình vận chuyển hóa chất nguy hại.

+ Bảo quản bao bì, vật chứa hóa chất nguy hại; thu gom, vận chuyển, quản lý, xử lý bao bì, vật chứa thải bỏ theo quy định bảo vệ môi trường và quản lý chất thải, chất thải nguy hại.
Trách nhiệm của người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải 

- Người điều khiển phương tiện vận chuyển:

+ Chỉ tiến hành vận chuyển khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện vận chuyển hoặc có Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hại, biểu trưng và biển báo nguy hiểm theo quy định.

+ Phải có Giấy phép điều khiển phương tiện còn hiệu lực và các giấy tờ cần thiết đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Khi vận chuyển hóa chất nguy hại cần mang theo Giấy phép vận chuyển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. 

+ Tốt nghiệp khóa học về vận chuyển hóa chất nguy hại nhằm đảm bảo đã được đào tạo đầy đủ về tính chất hóa học của hóa chất, các rủi ro do hóa chất mang lại, các biện pháp phòng ngừa trong quá trình vận chuyển hóa chất và các hành động cần thực hiện trường hợp khẩn cấp.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lịch trình vận chuyển và chấp hành đầy đủ thông báo của chủ hóa chất nguy hại, hướng dẫn của chủ phương tiện vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển không được tùy tiện chuyển hóa chất nguy hại sang phương tiện khác nếu không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hại.

+ Không được dừng, đỗ xe với khoảng cách dưới 100 m tại khu vực có rủi ro cao về cháy, nổ và các rủi ro khác có hại cho môi trường và sức khỏe con người, trừ trường hợp phải dừng, đỗ xe theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Đối với hóa chất nguy hại dễ bị tác động bởi nhiệt độ cao, khi vận chuyển không được dừng, đỗ gần nơi phát sinh ra nguồn nhiệt.

+ Khi xảy ra sự cố, phải thông báo cho các cơ quan có liên quan và thực hiện các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hóa chất nguy hại;
+ Mang đầy đủ phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân khi tiếp cận hóa chất nguy hại đối với môi trường hoặc xử lý khi có sự cố môi trường xảy ra trong quá trình vận chuyển 

- Người áp tải:

+ Khi vận chuyển hàng nguy hiểm phải mang theo Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hóa chất nguy hại.

+ Kiểm tra các điều kiện vận chuyển hóa chất nguy hại trước khi vận chuyển, ít nhất 02 (hai) giờ/lần trong suốt quá trình vận chuyển và sau khi vận chuyển để đảm bảo an toàn vận chuyển theo quy định của pháp luật;

+ Theo dõi, giám sát việc xếp, dỡ hóa chất nguy hại trên phương tiện vận chuyển; bảo quản hóa chất nguy hại; chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh môi trường;

+ Thực hiện việc ghi nhật ký quá trình vận chuyển;

+ Khi xảy ra sự cố, phải thông báo cho các cơ quan có liên quan và thực hiện các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hóa chất nguy hại;
+ Mang đầy đủ phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân khi tiếp cận hóa chất nguy hại đối với môi trường hoặc xử lý khi có sự cố môi trường xảy ra trong quá trình vận chuyển.
II.3.2.2 Phương tiện vận chuyển và đóng gói, bao bì, vật chứa hóa chất nguy hại

Phương tiện vận chuyển


Phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hại phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về loại hóa chất nguy hại cần vận chuyển và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán hóa chất nguy hại vào môi trường. Không vận chuyển hóa chất nguy hại cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm hoặc vận chuyển hóa chất nguy hại có khả năng phản ứng với nhau gây cháy, nổ hoặc tạo ra các chất mới độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người trên cùng một phương tiện. 

- Có trang thiết bị che, phủ kín toàn bộ khoang chở hàng. Trang thiết bị che phủ phải phù hợp với yêu cầu chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với hóa chất nguy hại; chịu được sự va đập và đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ hóa chất nguy hại ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố.

- Phương tiện vận chuyển phải dán biểu trưng nguy hiểm của hóa chất nguy hại. Nếu cùng một phương tiện vận chuyển nhiều loại hóa chất nguy hại khác nhau tại một thời điểm thì trên phương tiện phải dán đủ các biểu trưng nguy hiểm của các loại hóa chất đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên thành và phía sau phương tiện, có độ bền đủ chịu được tác động của thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp, vận chuyển. Biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển phải được làm sạch và bóc, xóa hết nếu không vận chuyển hóa chất nguy hại;

· Xe chuyên dụng vận chuyển các chất lỏng dễ cháy phải có sử dụng dây tiếp đất và có biển cấm lửa. Trên xe phải trang bị phương tiện chữa cháy thích hợp. 

Bao bì, vật chứa hóa chất nguy hại

Bao bì, vật chứa phải bằng vật liệu không gây phản ứng hóa học với hóa chất nguy hại bên trong, không bị hóa chất nguy hại bên trong phá hủy:

- Vật chứa bằng gỗ thì bên trong phải lót bằng thứ vật liệu bền đảm bảo hóa chất không thấm, lọt ra ngoài; 

- Vật chứa bằng thủy tinh, sành sứ phải là loại tốt, nút kín, không rạn nứt. Các bình này phải đặt trong sọt, hộp hoặc cũi gỗ chèn bằng các vật liệu mềm; 

- Vật chứa bằng kim loại phải có nắp kín, nếu cần phải cặp chì niêm phong; 

- Vật chứa các hóa chất lỏng và dạng keo phải kín, đảm bảo không để hóa chất thấm, chảy ra ngoài. Các kiện hàng phải đóng gọn, chắc chắn để xếp dỡ dễ dàng; 

- Vật chứa là loại chịu áp lực phải chèn, chống va đập;

- Bao bì rỗng trước đây đã chứa đựng hóa chất nguy hại, chỉ sau khi đã làm sạch cả bên trong và bên ngoài thì khi vận chuyển mới được coi như hàng hóa bình thường, nếu chưa làm sạch, vẫn phải coi như hàng hóa nguy hiểm.

Các yêu cầu khác

· Khi vận chuyển các bình khí nén, khí hòa tan hay khí hóa lỏng phải theo các quy định: Yêu cầu an toàn trong vận chuyển của TCVN 6304:1997.

· Cấm vận chuyển các bình ô xy cùng với bình khí dễ cháy và các chất dễ cháy khác.

· Hóa chất dễ cháy, nổ nguy hiểm khi vận chuyển phải có giấy phép vận chuyển hàng cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền.

Phân loại và ghi nhãn hóa chất nguy hại

Nhãn hóa chất là bản viết, in, vẽ của chữ, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in chìm, in nổi trực tiếp hoặc được dán, đính, gắn chắc chắn trên bao bì thương phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết và chủ yếu về hóa chất giúp người sử dụng biết và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý. Nhãn hóa chất phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Yêu cầu về vị trí dãn nhãn:
Vị trí nhãn hóa chất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP. Nhãn hóa chất phải được thể hiện bằng hình thức in, dán, đính hoặc gắn trên bao bì thương phẩm của hóa chất ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn.

Yêu cầu về kích thước nhãn hóa chất:
Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải bảo đảm ghi đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định để dễ dàng nhận biết các nội dung bắt buộc bằng mắt thường. 

Yêu cầu về màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh:
- Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hóa chất phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản so với màu nền của nhãn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP. 

- Trường hợp không thể hiện màu tương phản của chữ, chữ số thì chữ, chữ số phải được đúc, in chìm, in nổi rõ ràng.

Yêu cầu về ngôn ngữ trên nhãn:

Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hóa chất phải được ghi bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi đồng thời bằng ngôn ngữ khác nhưng phải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

Yêu cầu về nội dung của nhãn hóa chất:

a. Tên hóa chất
Tên hóa chất do nhà sản xuất đăng ký theo tên thường gọi, tên thương mại hoặc tên khác được ghi trên nhãn hóa chất hoặc là tên chung quốc tế.
Ví dụ cách viết tên hóa chất:

- Tên gọi theo IUPAC: n-Butyl Acetate


- Tên thương mại: Nomal Butyl Acetate

- Tên khác (không phải tên khoa học): NBAC

b. Mã nhận dạng hóa chất

- Phải được sử dụng trên nhãn hóa chất và phải phù hợp với ký hiệu sử dụng trên Phiếu an toàn hóa chất có tên tiếng Anh là Material Safety Data Sheet (MSDS); 

- Đối với một hợp chất phải thể hiện được nhận dạng hóa học của tất cả các thành phần hoặc các nguyên tố hợp kim có thể gây ra của thành phần hợp chất trên nhãn. 
c. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ
- Hình đồ cảnh báo là thông tin để người sử dụng có thể hiểu chính xác mà không gây ra các cách hiểu sai đối với nhãn hóa chất. 

- Từ cảnh báo được sử dụng để chỉ ra mức độ nguy hiểm tương đối của nguy cơ và cảnh báo người đọc về nguy cơ tiềm tàng trên nhãn. Từ cảnh báo được thể hiện bằng chữ in thường, đậm hoặc chữ in hoa có chiều cao chữ không nhỏ hơn 2 mm. Từ cảnh báo được sử dụng trong GHS gồm các từ: Nguy hiểm được sử dụng cho các cấp nguy cơ nghiêm trọng hơn (ví dụ trong phần chính của các cấp nguy cơ 1 và 2); Cảnh báo được sử dụng cho những nguy cơ ít nguy hiểm hơn;
- Cảnh báo nguy cơ thể hiện mức độ nguy cơ, mô tả bản chất nguy cơ của hóa chất. Chữ ghi nội dung cảnh báo nguy cơ in bằng chữ in thường hoặc chữ in hoa có chiều cao chữ không nhỏ hơn 2 mm đối với các loại hóa chất nguy hại theo hướng dẫn tại Phụ lục.

+ Chất dễ cháy;
+ Chất tự phản ứng;

+ Chất tự cháy, tự dẫn lửa;

+ Chất tự phát nhiệt;

+ Chất khi phản ứng có sinh khí dễ cháy;

+ Peroxit Hữu cơ.

d. Biện pháp phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa được thể hiện bằng thông tin hoặc hình đồ cụ thể mô tả những giải pháp khuyến nghị phải được thực hiện để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa những ảnh hưởng có hại do tiếp xúc với hóa chất gây nguy hiểm hoặc bảo quản không đúng cách hay vận chuyển hóa chất nguy hại.

Ví dụ: cách ghi biện pháp phòng ngừa của hóa chất HI-URETHAN LV17 như sau:

- Xem hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.
- Nếu nuốt phải: yêu cầu hỗ trợ y tế ngay lập tức. 
- Nếu hít phải: di chuyển nạn nhân đến khu vực không khí sạch.
- Nếu dính vào da: rửa sạch với xà phòng và nước.
- Nếu dính vào mắt: ngay lập tức rửa liên tục bằng nước và yêu cầu hỗ trợ y tế.

e. Định lượng
- Cách ghi định lượng của hóa chất được ghi theo trạng thái của hóa chất: 

+ Hóa chất ở dạng rắn, khí, ghi theo khối lượng tịnh; 
+ Hóa chất là hỗn hợp rắn và lỏng, ghi theo khối lượng tịnh hỗn hợp và khối lượng chất rắn;
+ Hóa chất là khí nén, ghi theo khối lượng tịnh của khí nén và khối lượng tịnh của bình áp lực hoặc khối lượng tịnh của khí nén và tổng khối lượng của khí nén, bình áp lực; 
+ Hóa chất dạng nhão, keo sệt, ghi theo khối lượng tịnh hoặc thể tích thực; 
+ Hóa chất dạng nhão có trong các bình phun, ghi theo khối lượng tịnh gồm cả chất nhão và chất tạo áp lực phun; 
+ Hóa chất dạng lỏng, ghi theo thể tích thực ở 20oC; 
+ Hóa chất dạng lỏng trong các bình phun, ghi theo thể tích thực ở 20oC gồm cả chất lỏng và chất tạo áp lực phun;

- Ghi đơn vị đo định lượng trên nhãn hóa chất bằng tên đầy đủ hoặc ký hiệu của đơn vị đo. Ví dụ: ghi là “gam” hoặc là “g”; ghi là “mililít” hoặc “ml”;

- Tên đơn vị viết bằng chữ thường, không viết hoa ký tự đầu tiên. Ví dụ: kilôgam, gam, không được viết là Kilôgam, Gam (trừ nhiệt độ: Celsius, 0C);

- Ký hiệu đơn vị viết chữ thường, kiểu đứng. Ví dụ: kg, g, l không được viết Kg, G, L;

- Viết đơn vị đo và phần trị số phải cách một ký tự trống. Ví dụ: 200 g, 300 ml, không được viết 200g, 300ml;

- Khi thể hiện đại lượng có các phép tính phải ghi đơn vị chung cho phần trị số trong dấu ngoặc hoặc riêng cho từng trị số. Ví dụ: (500 ± 5) g hoặc 500 g ± 5 g, không được viết 500 g ± 5 hoặc 500 ± 5 g;

- Biểu thị dấu thập phân của giá trị đại lượng phải dùng dấu phẩy (,), không được dùng dấu chấm. Ví dụ: 1,250 kg không được viết 1.250 kg;

- Đơn vị đo khối lượng: kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg). Dưới 01 kg thì dùng đơn vị g (ví dụ: viết 500 g mà không viết 0,5 kg); dưới 01 g thì dùng đơn vị “mg” (ví dụ viết 500 mg mà không viết 0,5 g);

- Đơn vị đo thể tích: lít (l), mililít (ml). Dưới một lít thì dùng đơn vị “ml” (ví dụ: viết 500 ml mà không viết 0,5 l).

g. Thành phần hoặc thành phần định lượng
Ghi công thức hóa học. Đối với hóa chất chứa trong bình chịu áp lực phải ghi thêm dung lượng nạp.Ví dụ: A-xít sulfuric; công thức H2SO4; nồng độ: 99%.

Đối với hỗn hợp chất, ghi thành phần hoặc thành phần định lượng như: dạng rắn là phần trăm khối lượng của từng chất rắn; dạng lỏng là phần trăm thể tích của từng chất lỏng; dạng khí là phần trăm thể tích của từng chất khí; dạng rắn lỏng là phần trăm khối lượng của từng chất rắn và lỏng. 

h. Ngày sản xuất
- Ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn được ghi đầy đủ hoặc ghi tắt bằng chữ in hoa là: NSX theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ năm ghi bằng hai chữ số, được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng. 
Ví dụ: ngày sản xuất là ngày 02 tháng 4 năm 2006 thì trên nhãn ghi một trong các cách sau:

+ NSX: 020406; hoặc
+ NSX 02 04 06; hoặc
+ NSX: 02042006; hoặc
+ NSX: 02 04 2006; hoặc  
+ NSX: 02/04/06.

- Trường hợp không ghi được chữ “NSX” cùng với chữ số chỉ ngày, tháng, năm thì phải hướng dẫn trên nhãn. Ví dụ: ở đáy bao bì ghi thời gian sản xuất và hạn sử dụng là “020406” thì trên nhãn phải ghi như sau: Xem NSX ở đáy bao bì;

- Trường hợp trên nhãn ghi thời gian sản xuất “NSX” bằng tiếng nước ngoài thì phải hướng dẫn trên nhãn. Ví dụ: ở bao bì ghi ngày sản xuất là “MFG 020406” thì trên nhãn phải ghi như sau: NSX xem “MFG” trên bao bì;

- Trường hợp trên nhãn ghi ngày sản xuất bằng tiếng nước ngoài thì trên nhãn phụ phải ghi: ngày sản xuất hoặc viết tắt bằng chữ in hoa NSX, xem “Mfg Date” trên bao bì.

h. Hạn sử dụng (nếu có)
Trường hợp hóa chất có hạn sử dụng thì cách ghi hạn sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và Khoản 5 Mục II Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.
i. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối
Ghi tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối hóa chất trên nhãn hóa chất.

k. Xuất xứ hàng hóa
Cách ghi xuất xứ hóa chất được quy định như sau: ghi “sản xuất tại” hoặc “xuất xứ” kèm tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất ra hóa chất đó;

Đối với hóa chất sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước, đã ghi địa chỉ của nơi sản xuất ra hóa chất đó thì không bắt buộc phải ghi xuất xứ hóa chất.

l. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản
Nhãn hóa chất phải ghi hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản để người sử dụng nhận biết làm căn cứ lựa chọn cất giữ, bảo quản và sử dụng an toàn hóa chất. 

Ví dụ, hướng dẫn về việc sử dụng và bảo quản của chất HI-URETHAN LV17 như sau:

- Tránh hít bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi nước. Tránh thải vào môi trường. Tránh xa nguồn nhiệt/tia lửa/ngọn lửa trần. Không ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng sản phẩm. Rửa tay sau khi tiếp xúc. Nối đất thùng chứa nhằm tránh tĩnh điện. Chỉ sử dụng với thiết bị không phát sinh tia lửa. Luôn đậy nắp thùng chứa. 
- Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động theo yêu cầu.
- Bảo quản ở nhiệt độ thấp. Đóng nắp ngay sau khi sử dụng.
Yêu cầu về vị trí dãn nhãn hóa chất:

Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải thể hiện trên bao bì trực tiếp đối với hóa chất không có bao bì ngoài. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải được đặt trên bao bì ngoài đối với trường hợp hóa chất có cả bao bì trực tiếp và bao bì ngoài.

II.3.2.3 Quá trình xử lý khẩn cấp trong trường hợp phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hại gặp sự cố

Các bước xử lý khẩn cấp

Người điều khiển phương tiện, người áp tải hàng cần thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong thời gian 25 phút đầu tiên tính từ thời điểm phát sinh sự cố theo trình tự các bước như sau:
1. Mang, mặc đồ bảo hộ đối với hóa chất nguy hại được trang bị trên xe.

2. Di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực dân cư nếu có thể.
3. Xác định hàng hóa, chỉ dẫn của nhãn mác.
4. Trong trường hợp rò rỉ lượng lớn khí/hơi dễ cháy, không được khởi động động cơ xe.

5. Sơ tán người ra khỏi nơi chịu ảnh hưởng, thông báo sự cố tới các đơn vị ứng phó sự cố trong khu vực.
6. Ngăn chặn rò rỉ của hóa chất.

7. Phong tỏa khu vực tai nạn, cảnh báo tạm thời và chuyển hướng giao thông.

8. Đưa những người bị thương đi sơ cứu.
9. Trong trường hợp chập điện, cần tháo ắc quy ra khỏi xe.
10. Trong trường hợp cháy, cần thông báo cho trạm cứu hỏa gần nhất.

11. Trong trường hợp rò rỉ hóa chất, cần chú ý hóa chất dễ bị bắt lửa.
12. Ngăn rò rỉ hóa chất bằng cách phủ lớp cát, mùn cưa hoặc vật liệu thấm hút tại hiện trường lên trên hóa chất.
Trong quá trình xử lý khẩn cấp cần lưu ý một số điểm như sau:

- Tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với da, cần rửa sạch hóa chất bằng nước và cần sử dụng quần áo bảo hộ nếu cần thiết.
- Trong trường hợp hóa chất tiếp xúc với mắt cần rửa sạch hóa chất bằng nước. Đối với bất kỳ trường hợp nào, cần cởi bỏ quần áo đang mặc ngay lập tức.
Khoảng cách sơ tán
Một số hóa chất có khả năng gây độc đã được nêu. Vì thế, cần sơ tán giữa người dân không được bảo vệ với khu vực liên quan đến rò rỉ hóa chất theo hướng dẫn tại bảng dưới đây:
Khoảng cách sơ tán ban đầu và khoảng cách tiến hành biện pháp ứng phó

	STT
	Mã hóa chất
	Tên hóa chất
	Rò rỉ nhỏ
	Rò rỉ lớn

	
	
	
	250 kg
	1.000 kg

	
	
	
	K/c sơ tán* (m)
	K/c ứng phó (m)
	Sơ tán (m)
	Ứng phó (m)

	1
	1092
	Acrolein
	274,2
	4.800
	2.856
	6.400

	2
	1098
	Allyl Alcohol
	45,7
	1.280
	45,7
	1.280

	3
	2334
	Allyl Amine
	45,7
	1.280
	1.624
	3.200

	4
	1005
	Ammonia
	45,7
	320
	91
	1.600

	5
	2676
	Antimony Hydride
	457
	8.000
	457
	8.000

	6
	2188
	Arsenic Hydride 
	457
	8.000
	457
	8.000

	7
	1744
	Bromine
	457
	8.000
	457
	8.000

	8
	1016
	Carbon Monoxide
	457
	8.000
	457
	8.000

	9
	1017
	Chlorine
	274,2
	4.800
	3.200
	8.000

	10
	1239
	Chloro Methyl
	45,7
	320
	45,7
	640

	11
	1754
	Chlorosluphonic Acid
	45,7
	320
	45,7
	320

	12
	1143
	Crotonaldehyde
	45,7
	320
	45,7
	640

	13
	1595
	Dimethylsulphate
	45,7
	640
	45,7
	640

	14
	1135
	Ethylene Chlorohy Dride
	45,7
	1.280
	45,7
	1.280

	15
	1605
	Ethylene Dibromide
	45,7
	320
	45,7
	320

	16
	1040
	Ethylene Oxide
	45,7
	1.280
	1.025
	3.200

	17
	1045
	Fluorine
	457
	8.000
	457
	8.000

	18
	1050
	Hydrogen Chloride
	1.828
	3.200
	3.656
	6.400

	19
	1051
	Hydrogen Cyanide
	1.828
	3.200
	1.828
	3.200

	20
	1052
	Hydrogen Fluoride
	91
	1.600
	273
	4.800

	21
	2202
	Hydrogen Selenide
	457
	8.000
	457
	8.000

	22
	1053
	Hydrogen Sulphide
	457
	8.000
	457
	8.000

	23
	1061
	Methyl Amine
	45,7
	1.280
	273
	4.800

	24
	1062
	Methyl Bromide
	182
	3.200
	273
	4.800

	25
	2480
	Methyl Isocyanate
	457
	8.000
	457
	8.000

	26
	1259
	Nickel Tetracarbonyl
	457
	8.000
	457
	8.000

	27
	1067
	Nitrogen Dioxide
	45,7
	1.280
	182
	3.200

	28
	1831
	Oleum
	45,7
	640
	45.7
	640

	29
	2190
	Oxygen Difluoride
	457
	8.000
	457
	8.000

	30
	1380
	Penta Borane
	457
	8.000
	457
	8000

	31
	1670
	Perchloromethyl Mercaptan
	45,7
	1.280
	45,7
	1.280

	32
	1076
	Phosgene
	457
	8.000
	457
	8.000

	33
	2199
	Phosphine
	457
	8.000
	457
	8.000

	34
	2194
	Selenium Hexafluoride
	457
	8.000
	457
	8.000

	35
	1079
	Sulphur Dioxide
	182
	3.200
	457
	8.000

	36
	1829
	Sulphur Trioxide
	45,7
	640
	45,7
	640

	37
	1831
	Sulphuric Acid 
	45,7
	640
	45,7
	640

	38
	1510
	Tetra Nitro Methane
	45,7
	640
	45,7
	1.280

	39
	1836
	Thinonyl Chloride
	274
	4.800
	365
	6.400


Lưu ý (*): Nếu mọi người không được bảo vệ và đang được sơ tán thì khoảng cách tiến hành các biện pháp ứng phó phải tăng lên so với quy định.
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HẠI PHẢI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ BÁO CÁO PHÁT THẢI HÓA CHẤT
	TT
	Tên Hóa chất 
Tiếng Anh
	Số CAS #
	Ngưỡng báo cáo (01 năm) (Sản xuất, chế biến hoặc sử dụng)
	Hóa chất VOC
	Hóa chất PAH

	1
	Acenaphthene
	83-32-9
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	2
	Acenaphthylene
	208-96-8
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	3
	Acetaldehyde
	75-07-0
	10 tấn
	VVOC
	

	4
	Acetonitrile
	75-05-8
	10 tấn
	VVOC
	

	5
	Acetophenone
	98-86-2
	10 tấn
	VVOC
	

	6
	Acetylene
	74-86-2
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	7
	Acrolein
	107-02-8
	10 tấn
	VVOC
	

	8
	Acrylamide
	79-06-1
	10 tấn
	VVOC
	

	9
	Acrylic acid (and its salts)1
	79-10-7
	10 tấn
	VVOC
	

	10
	Acrylonitrile
	107-13-1
	10 tấn
	VVOC
	

	11
	Adipic acid
	124-04-9
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	12
	Alkanes, C10-13, chloro
	85535-84-8
	10 tấn
	
	

	13
	Alkanes, C6-18, chloro
	68920-70-7
	10 tấn
	
	

	14
	Allyl alcohol
	107-18-6
	10 tấn
	VVOC
	

	15
	Allyl chloride
	107-05-1
	10 tấn
	
	

	16
	Aluminum (fume or dust only)
	7429-90-5
	10 tấn
	
	

	17
	Aluminum oxide (fibrous forms only)
	1344-28-1
	10 tấn
	
	

	18
	Ammonia (total)2
	*
	10 tấn
	
	

	19
	Aniline (and its salts)1
	62-53-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí 
	VVOC
	

	20
	Aniline (and its salts)1
	62-53-3
	10 tấn
	VVOC
	

	21
	Anthracene
	120-12-7
	10 tấn
	VVOC
	PPAH

	22
	Anthraquinone (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	23
	Antimony (and its compounds)3
	*
	10 tấn
	
	

	24
	Arsenic (and its co unds)3
	*
	50 kg
	
	

	25
	Asbestos (friable form only)
	1332-21-4
	10 tấn
	
	

	26
	Benzene
	71-43-2
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	27
	Benzene
	71-43-2
	10 tấn
	VVOC
	

	28
	Benzo(a)anthracene


	56-55-3
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	29
	Benzo(a) phenanthrene
	218-01-9
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	30
	Benzo(a)pyrene
	50-32-8
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	31
	Benzo(b)fluoranthene
	205-99-2
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	32
	Benzo(e)pyrene
	192-97-2
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	33
	Benzo(g,h,i)perylene
	191-24-2
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	34
	Benzo(j)fluoranthene
	205-82-3
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	35
	Benzo(k)fluoranthene
	207-08-9
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	36
	Benzoyl chloride
	98-88-4
	10 tấn
	
	

	37
	Benzoyl peroxide
	94-36-0
	10 tấn
	
	

	38
	Benzyl chloride
	100-44-7
	10 tấn
	VVOC
	

	39
	Biphenyl
	92-52-4
	10 tấn
	VVOC
	

	40
	Bis(2-ethylhexyl) adipate
	103-23-1
	10 tấn
	
	

	41
	Bis(2-ethylhexyl) phthalate
	117-81-7
	10 tấn
	
	

	42
	Bisphenol A
	80-05-7
	10 tấn
	
	

	43
	Boron trifluoride
	7637-07-2
	10 tấn
	
	

	44
	Bromine
	7726-95-6
	10 tấn
	
	

	45
	Bromo-2-chloroethane
	107-04-0
	10 tấn
	
	

	46
	Bromomethane
	74-83-9
	10 tấn
	VVOC
	

	47
	Butadiene
	106-99-0
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí 
	VVOC
	

	48
	Butadiene
	106-99-0
	10 tấn 
	VVOC
	

	49
	Butane  (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	50
	Butene  (all isomers)
	25167-67-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	51
	Butoxyethanol
	111-76-2
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí 
	VVOC
	

	52
	Butoxyethanol
	111-76-2
	10 tấn 
	VVOC
	

	53
	Butyl acetate
	123-86-4
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	54
	Butyl acrylate
	141-32-2
	10 tấn
	VVOC
	

	55
	Butyl alcohol
	71-36-3
	10 tấn
	VVOC
	

	56
	Butyl alcohol
	78-92-2
	10 tấn
	VVOC
	

	57
	Butyl alcohol
	78-83-1
	10 tấn
	VVOC
	

	58
	Butyl alcohol
	75-65-0
	10 tấn
	VVOC
	

	59
	Butyl benzyl phthalate
	85-68-7
	10 tấn
	VVOC
	

	60
	Butylene oxide
	106-88-7
	10 tấn
	VVOC
	

	61
	Butyraldehyde
	123-72-8
	10 tấn
	VVOC
	

	62
	C.I. Acid Green 3
	4680-78-8
	10 tấn
	
	

	63
	C.I. Basic Green 4
	569-64-2
	10 tấn
	
	

	64
	C.I. Basic Red 1
	989-38-8
	10 tấn
	
	

	65
	C.I. Direct Blue 218
	28407-37-6
	10 tấn
	
	

	66
	C.I. Disperse Yellow 3
	2832-40-8
	10 tấn
	
	

	67
	C.I. Food Red 15
	81-88-9
	10 tấn
	
	

	68
	C.I. Solvent Orange 7
	3118-97-6
	10 tấn
	
	

	69
	C.I. Solvent Yellow 14
	842-07-9
	10 tấn
	
	

	70
	Cadmium (and its co unds)3
	*
	5 kg
	
	

	71
	Calcium cyanamide
	156-62-7
	10 tấn
	
	

	72
	Calcium fluoride
	7789-75-5
	10 tấn
	
	

	73
	Carbon disulphide
	75-15-0
	10 tấn
	VVOC
	

	74
	Carbon monoxide
	630-08-0
	20 tấn thải
	
	

	75
	Carbon tetrachloride
	56-23-5
	10 tấn
	VVOC
	

	76
	Carbonyl sulphide
	463-58-1
	10 tấn
	
	

	77
	Catechol
	120-80-9
	10 tấn
	
	

	78
	CFC-11
	75-69-4
	10 tấn
	
	

	79
	CFC-114
	76-14-2
	10 tấn
	
	

	80
	CFC-115
	76-15-3
	10 tấn
	
	

	81
	CFC-12
	75-71-8
	10 tấn
	
	

	82
	CFC-13
	75-72-9
	10 tấn
	VVOC
	

	83
	Chlorendic acid
	115-28-6
	10 tấn
	
	

	84
	Chlorine
	7782-50-5
	10 tấn
	
	

	85
	Chlorine dioxide
	10049-04-4
	10 tấn
	
	

	86
	Chloro-2-methyl-1-propene
	563-47-3
	10 tấn
	
	

	87
	Chloroacetic acid (and its salts)1
	79-11-8
	10 tấn
	
	

	88
	Chlorobenzene
	108-90-7
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	89
	Chlorobenzene
	108-90-7
	10 tấn
	VVOC
	

	90
	Chloroethane
	75-00-3
	10 tấn
	VVOC
	

	91
	Chloroform
	67-66-3
	10 tấn
	VVOC
	

	92
	Chloromethane
	74-87-3
	10 tấn
	VVOC
	

	93
	Chloropropionitrile
	542-76-7
	10 tấn
	
	

	94
	Chromium (and its co unds)4
	*
	10 tấn
	
	

	95
	Cobalt (and its co unds)3
	*
	10 tấn
	
	

	96
	Copper (and its co unds)3
	*
	10 tấn
	
	

	97
	Creosote
	8001-58-9
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	98
	Cresol (all isomers, and their salts)1, 5
	1319-77-3
	10 tấn
	VVOC
	

	99
	Crotonaldehyde
	4170-30-3
	10 tấn
	
	

	100
	Cumene
	98-82-8
	10 tấn
	VVOC
	

	101
	Cumene hydroperoxide
	80-15-9
	10 tấn
	
	

	102
	Cyanides (ionic)
	*
	10 tấn
	
	

	103
	Cycloheptane
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	104
	Cyclohexane
	110-82-7
	10 tấn
	VVOC
	

	105
	Cyclohexanol
	108-93-0
	10 tấn
	VVOC
	

	106
	Cyclohexene
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	107
	Cyclooctane
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	108
	Decabromodiphenyl oxide
	1163-19-5
	10 tấn
	
	

	109
	Decane  (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	110
	Diaminotoluene (and its salts)1
	95-80-7
	10 tấn
	
	

	111
	Dibenz(a,j)acridine
	224-42-0
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	112
	Dibenzo(a,e)fluoranthene
	5385-75-1
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	113
	Dibenzo(a,e)pyrene
	192-65-4
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	114
	Dibenzo(a,h)acridine
	226-36-8
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	115
	Dibenzo(a,h)anthracene
	53-70-3
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	116
	Dibenzo(a,h)pyrene
	189-64-0
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	117
	Dibenzo(a,i)pyrene
	189-55-9
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	118
	Dibenzo(a,l)pyrene
	191-30-0
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	119
	Dibenzo(c,g)carbazole
	194-59-2
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	120
	Dibutyl phthalate
	84-74-2
	10 tấn
	VVOC
	

	121
	Dichlorobenzene
	106-46-7
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	122
	Dichlorobenzene
	95-50-1
	10 tấn
	VVOC
	

	123
	Dichlorobenzene
	106-46-7
	10 tấn
	VVOC
	

	124
	Dichlorobenzidine dihydrochloride
	612-83-9
	10 tấn
	
	

	125
	Dichloroethane
	107-06-2
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	126
	Dichloroethane
	107-06-2
	10 tấn
	VVOC
	

	127
	Dichloromethane
	75-09-2
	10 tấn
	
	

	128
	Dichlorophenol (and its salts)1
	120-83-2
	10 tấn
	
	

	129
	Dichloropropane
	78-87-5
	10 tấn
	VVOC
	

	130
	Dicyclopentadiene
	77-73-6
	10 tấn
	VVOC
	

	131
	Diethanolamine (and its salts)1
	111-42-2
	10 tấn
	
	

	132
	Diethyl phthalate
	84-66-2
	10 tấn
	
	

	133
	Diethyl sulphate
	64-67-5
	10 tấn
	
	

	134
	Diethylene glycol butyl ether
	112-34-5
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	135
	Diethylene glycol ethyl ether acetate
	112-15-2
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	136
	Dihydronapthalene  (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	137
	Dimethyl phenol
	1300-71-6
	10 tấn
	VVOC
	

	138
	Dimethyl phthalate
	131-11-3
	10 tấn
	VVOC
	

	139
	Dimethyl sulphate
	77-78-1
	10 tấn
	
	

	140
	Dimethylamine
	124-40-3
	10 tấn
	VVOC
	

	141
	Dimethylaniline (and its salts)1
	121-69-7
	10 tấn
	
	

	142
	Dimethylbenz(a) anthracene
	57-97-6
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	143
	Dimethylether
	115-10-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	144
	Dinitro-o-cresol (and its salts)1
	534-52-1
	10 tấn
	
	

	145
	Dinitrotoluene
	121-14-2
	10 tấn
	
	

	146
	Dinitrotoluene
	606-20-2
	10 tấn
	
	

	147
	Dinitrotoluene (mixed isomers)6
	25321-14-6
	10 tấn
	
	

	148
	Di-n-octyl phthalate
	117-84-0
	10 tấn
	
	

	149
	Dioxane
	123-91-1
	10 tấn
	VVOC
	

	150
	Diphenylamine
	122-39-4
	10 tấn
	VVOC
	

	151
	Di-t-butyl-4-methylphenol
	128-37-0
	10 tấn
	
	

	152
	Dodecane  (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	153
	Epichlorohydrin
	106-89-8
	10 tấn
	VVOC
	

	154
	Ethoxyethanol
	110-80-5
	10 tấn
	VVOC
	

	155
	Ethoxyethyl acetate
	111-15-9
	10 tấn
	VVOC
	

	156
	Ethyl acetate
	141-78-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	157
	Ethyl acrylate
	140-88-5
	10 tấn
	VVOC
	

	158
	Ethyl alcohol
	64-17-5
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	159
	Ethyl chloroformate
	541-41-3
	10 tấn
	
	

	160
	Ethylbenzene
	100-41-4
	10 tấn
	VVOC
	

	161
	Ethylene
	74-85-1
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	162
	Ethylene
	74-85-1
	10 tấn
	VVOC
	

	163
	Ethylene glycol
	107-21-1
	10 tấn
	VVOC
	

	164
	Ethylene glycol butyl ether acetate
	112-07-2
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	165
	Ethylene glycol hexyl ether
	112-25-4
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	166
	Ethylene oxide
	75-21-8
	10 tấn
	VVOC
	

	167
	Ethylene thiourea
	96-45-7
	10 tấn
	
	

	168
	Fluoranthene
	206-44-0
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	169
	Fluorene
	86-73-7
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	170
	Fluorine
	7782-41-4
	10 tấn
	
	

	171
	Formaldehyde
	50-00-0
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	172
	Formaldehyde
	50-00-0
	10 tấn
	VVOC
	

	173
	Formic acid
	64-18-6
	10 tấn
	VVOC
	

	174
	Furfuryl alcohol
	98-00-0
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	175
	Halon 1211
	353-59-3
	10 tấn
	
	

	176
	Halon 1301
	75-63-8
	10 tấn
	
	

	177
	HCFC-122 (all isomers)7
	41834-16-6
	10 tấn
	
	

	178
	HCFC-123 (all isomers)8
	34077-87-7
	10 tấn
	
	

	179
	HCFC-124 (all isomers)9
	63938-10-3
	10 tấn
	
	

	180
	HCFC-141b
	1717-00-6
	10 tấn
	
	

	181
	HCFC-142b
	75-68-3
	10 tấn
	
	

	182
	HCFC-22
	75-45-6
	10 tấn
	
	

	183
	Heavy alkylate naphtha
	64741-65-7
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	184
	Heavy aromatic solvent naphtha
	64742-94-5
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	185
	Heptachlorodibenzofuran
	67562-39-4
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	186
	Heptachlorodibenzofuran
	55673-89-7
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	187
	Heptachlorodibenzo-p-dioxin
	35822-46-9
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	188
	Heptane  (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	189
	Hexachlorobenzene
	118-74-1
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	190
	Hexachlorocyclopentadiene
	77-47-4
	10 tấn
	
	

	191
	Hexachlorodibenzofuran
	70648-26-9
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	192
	Hexachlorodibenzofuran
	72918-21-9
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	193
	Hexachlorodibenzofuran
	57117-44-9
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	194
	Hexachlorodibenzofuran
	60851-34-5
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	195
	Hexachlorodibenzo-p-dioxin
	39227-28-6
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	196
	Hexachlorodibenzo-p-dioxin
	19408-74-3
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	197
	Hexachlorodibenzo-p-dioxin
	57653-85-7
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	198
	Hexachloroethane
	67-72-1
	10 tấn
	VVOC
	

	199
	Hexachlorophene
	70-30-4
	10 tấn
	
	

	200
	Hexane
	110-54-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	201
	Hexane
	110-54-3
	10 tấn
	VVOC
	

	202
	Hexane23
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	203
	Hexavalent chromium (and its co unds)3
	*
	50 kg
	
	

	204
	Hexene  (all isomers)
	25264-93-1
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	205
	Hydrazine (and its salts)1
	302-01-2
	10 tấn
	
	

	206
	Hydrochloric acid
	7647-01-0
	10 tấn
	
	

	207
	Hydrogen cyanide
	74-90-8
	10 tấn
	
	

	208
	Hydrogen fluoride
	7664-39-3
	10 tấn
	
	

	209
	Hydrogen sulphide
	7783-06-4
	10 tấn
	
	

	210
	Hydroquinone (and its salts)1
	123-31-9
	10 tấn
	
	

	211
	Hydrotreated heavy naphtha
	64742-48-9
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	212
	Hydrotreated light distillate
	64742-47-8
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	213
	Indeno(1,2,3-c,d)pyrene
	193-39-5
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	214
	Iron penta carbonyl
	13463-40-6
	10 tấn
	
	

	215
	Isobutyraldehyde
	78-84-2
	10 tấn
	VVOC
	

	216
	Isophorone diisocyanate
	4098-71-9
	10 tấn
	
	

	217
	Isoprene
	78-79-5
	10 tấn
	VVOC
	

	218
	Isopropyl alcohol
	67-63-0
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	219
	Isopropyl alcohol
	67-63-0
	10 tấn
	VVOC
	

	220
	Isosafrole
	120-58-1
	10 tấn
	
	

	221
	Lead (and its co unds)17
	*
	50 kg
	
	

	222
	Light aromatic solvent naphtha
	64742-95-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	223
	Limonene
	5989-27-5
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	224
	Lithium carbonate
	554-13-2
	10 tấn
	
	

	225
	Maleic anhydride
	108-31-6
	10 tấn
	VVOC
	

	226
	Manganese (and its co unds)3
	*
	10 tấn
	
	

	227
	Mercaptobenzothiazole
	149-30-4
	10 tấn
	
	

	228
	Mercury (and its co unds)3
	*
	5 kg
	
	

	229
	Methanol
	67-56-1
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	230
	Methanol
	67-56-1
	10 tấn
	VVOC
	

	231
	Methoxyethanol
	109-86-4
	10 tấn
	VVOC
	

	232
	Methoxyethyl acetate
	110-49-6
	10 tấn
	VVOC
	

	233
	Methyl acrylate
	96-33-3
	10 tấn
	VVOC
	

	234
	Methyl ethyl ketone
	78-93-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	235
	Methyl ethyl ketone
	78-93-3
	10 tấn
	VVOC
	

	236
	Methyl iodide
	74-88-4
	10 tấn
	
	

	237
	Methyl isobutyl ketone
	108-10-1
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	238
	Methyl isobutyl ketone
	108-10-1
	10 tấn
	VVOC
	

	239
	Methyl methacrylate
	80-62-6
	10 tấn
	VVOC
	

	240
	Methyl tert-butyl ether
	1634-04-4
	10 tấn
	VVOC
	

	241
	Methyl-2-pyrrolidone
	872-50-4
	10 tấn
	VVOC
	

	242
	Methyl-3-hexanone
	7379-12-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	243
	Methylcholanthrene
	56-49-5
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	244
	Methylchrysene
	3697-24-3
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	245
	Methylenebis(2-chloroaniline)
	101-14-4
	10 tấn
	VVOC
	

	246
	Methylenebis(4-isocyanatocyclohexane)
	5124-30-1
	10 tấn
	
	

	247
	Methylenebis(phenylisocyanate)
	101-68-8
	10 tấn
	VVOC
	

	248
	Methylenedianiline
	101-77-9
	10 tấn
	VVOC
	

	249
	Methylindan (all isomers)
	27133-93-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	250
	Methylolacrylamide
	924-42-5
	10 tấn
	
	

	251
	Methylpyridine
	109-06-8
	10 tấn
	
	

	252
	Michler’s ketone (and its salts)1
	90-94-8
	10 tấn
	
	

	253
	Mineral spirits
	64475-85-0
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	254
	Molybdenum trioxide
	1313-27-5
	10 tấn
	
	

	255
	Myrcene
	123-35-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	256
	Dimethylformamide
	68-12-2
	10 tấn
	VVOC
	

	257
	Naphtha
	8030-30-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	258
	Naphthalene
	91-20-3
	10 tấn
	VVOC
	PPAH

	259
	Nickel (and its co unds)3
	*
	10 tấn
	
	

	260
	Nitrate ion10
	*
	10 tấn
	
	

	261
	Nitric acid
	7697-37-2
	10 tấn
	
	

	262
	Nitrilotriacetic acid (and its salts)1
	139-13-9
	10 tấn
	
	

	263
	Nitroaniline
	100-01-6
	10 tấn
	
	

	264
	Nitrobenzene
	98-95-3
	10 tấn
	VVOC
	

	265
	Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide)
	11104-93-1
	20 tấn phát thải
	
	

	266
	Nitroglycerin
	55-63-0
	10 tấn
	
	

	267
	Nitrophenol (and its salts)1
	100-02-7
	10 tấn
	
	

	268
	Nitropropane
	79-46-9
	10 tấn
	
	

	269
	Nitropyrene
	5522-43-0
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	270
	Nitrosodiphenylamine
	86-30-6
	10 tấn
	
	

	271
	Nonane  (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	272
	Nonylphenol and its ethoxylates11
	*
	10 tấn
	VVOC
	

	273
	Octachlorodibenzofuran
	39001-02-0
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	274
	Octachlorodibenzo-p-dioxin
	3268-87-9
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	275
	Octane  (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	276
	Octylphenol and its ethoxylates12
	*
	10 tấn
	VVOC
	

	277
	Paraldehyde
	123-63-7
	10 tấn
	VVOC
	

	278
	Pentachlorodibenzofuran
	57117-31-4
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	279
	Pentachlorodibenzofuran
	57117-41-6
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	280
	Pentachlorodibenzo-p-dioxin
	40321-76-4
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	281
	Pentachloroethane
	76-01-7
	10 tấn
	VVOC
	

	282
	Pentane (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	283
	Pentene (all isomers)
	*
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	284
	Peracetic acid (and its salts)1
	79-21-0
	10 tấn
	VVOC
	

	285
	Perylene
	198-55-0
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	286
	Phellandrene
	555-10-2
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	287
	Phenanthrene
	85-01-8
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	288
	Phenol (and its salts)1
	108-95-2
	10 tấn
	VVOC
	

	289
	Phenyl isocyanate
	103-71-9
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	290
	Phenylenediamine (and its salts)1
	106-50-3
	10 tấn
	
	

	291
	Phenylphenol (and its salts)1
	90-43-7
	10 tấn
	VVOC
	

	292
	Phosgene
	75-44-5
	10 tấn
	
	

	293
	Phosphorus (total)13
	*
	10 tấn
	
	

	294
	Phosphorus (yellow or white only)
	7723-14-0
	10 tấn
	
	

	295
	Phthalic anhydride
	85-44-9
	10 tấn
	VVOC
	

	296
	Pinene
	80-56-8
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	297
	Pinene
	127-91-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	298
	PM10 - Particulate Matter <= 10 Microns19, 20
	*
	0.5 tấn phát thải
	
	

	299
	PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Microns18, 19
	*
	0.3 tấn phát thải
	
	

	300
	Polymeric diphenylmethane diisocyanate
	9016-87-9
	10 tấn
	
	

	301
	Potassium bromate
	7758-01-2
	10 tấn
	
	

	302
	Propane
	74-98-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	303
	Propargyl alcohol
	107-19-7
	10 tấn
	
	

	304
	Propionaldehyde
	123-38-6
	10 tấn
	VVOC
	

	305
	Propylene
	115-07-1
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	306
	Propylene
	115-07-1
	10 tấn
	VVOC
	

	307
	Propylene glycol butyl ether
	5131-66-8
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	308
	Propylene glycol methyl ether acetate
	108-65-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	309
	Propylene oxide
	75-56-9
	10 tấn
	VVOC
	

	310
	Pyrene
	129-00-0
	50 kg tổng PAHs
	VVOC
	PPAH

	311
	Pyridine (and its salts)1
	110-86-1
	10 tấn
	VVOC
	

	312
	Quinoline (and its salts)1
	91-22-5
	10 tấn
	
	

	313
	Quinone
	106-51-4
	10 tấn
	
	

	314
	Safrole
	94-59-7
	10 tấn
	
	

	315
	Selenium (and its co unds)3
	*
	10 tấn
	
	

	316
	Silver (and its co unds)3
	*
	10 tấn
	
	

	317
	Sodium fluoride
	7681-49-4
	10 tấn
	
	

	318
	Sodium nitrite
	7632-00-0
	10 tấn
	
	

	319
	Solvent naphtha light aliphatic
	64742-89-8
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	320
	Solvent naphtha medium aliphatic
	64742-88-7
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	321
	Stoddard solvent
	8052-41-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	322
	Styrene
	100-42-5
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	323
	Styrene
	100-42-5
	10 tấn
	VVOC
	

	324
	Styrene oxide
	96-09-3
	10 tấn
	
	

	325
	Sulphur dioxide
	7446-09-5
	20 tấn phát thải
	
	

	326
	Sulphuric acid
	7664-93-9
	10 tấn
	
	

	327
	Terpenes (all isomers)
	68956-56-9
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	328
	Tetrachlorodibenzofuran
	51207-31-9
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	329
	Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
	1746-01-6
	Dựa trên cường độ hoạt động
	
	

	330
	Tetrachloroethane
	79-34-5
	10 tấn
	VVOC
	

	331
	Tetrachloroethane
	630-20-6
	10 tấn
	
	

	332
	Tetrachloroethylene
	127-18-4
	10 tấn
	
	

	333
	Tetracycline hydrochloride
	64-75-5
	10 tấn
	
	

	334
	Tetraethyl lead
	78-00-2
	50 kg
	
	

	335
	Tetrahydrofuran
	109-99-9
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	336
	Thiourea
	62-56-6
	10 tấn
	
	

	337
	Thorium dioxide
	1314-20-1
	10 tấn
	
	

	338
	Titanium tetrachloride
	7550-45-0
	10 tấn
	
	

	339
	Toluene
	108-88-3
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	340
	Toluene
	108-88-3
	10 tấn
	VVOC
	

	341
	Toluene-2,4-diisocyanate
	584-84-9
	10 tấn
	
	

	342
	Toluene-2,6-diisocyanate
	91-08-7
	10 tấn
	VVOC
	

	343
	Toluenediisocyanate (mixed isomers)
	26471-62-5
	10 tấn
	
	

	344
	Total Particulate Matter19, 21
	*
	20 tấn phát thải
	
	

	345
	Total reduced sulphur (expressed as hydrogen sulphide)14
	*
	10 tấn
	
	

	346
	Trichlorobenzene
	120-82-1
	10 tấn
	
	

	347
	Trichloroethane
	79-00-5
	10 tấn
	VVOC
	

	348
	Trichloroethylene
	79-01-6
	10 tấn
	VVOC
	

	349
	Triethylamine
	121-44-8
	10 tấn
	VVOC
	

	350
	Trimethylbenzene
	95-63-6
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	351
	Trimethylbenzene
	95-63-6
	10 tấn
	VVOC
	

	352
	Trimethylbenzene24
	25551-13-7
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	353
	Trimethylfluorosilane
	420-56-4
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	354
	Trimethylhexamethylene diisocyanate
	16938-22-0
	10 tấn
	
	

	355
	Trimethylhexamethylene diisocyanate
	15646-96-5
	10 tấn
	
	

	356
	Vanadium (and its co unds)15
	7440-62-2
	10 tấn
	
	

	357
	Vinyl acetate
	108-05-4
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	358
	Vinyl acetate
	108-05-4
	10 tấn
	VVOC
	

	359
	Vinyl chloride
	75-01-4
	10 tấn
	VVOC
	

	360
	Vinylidene chloride
	75-35-4
	10 tấn
	VVOC
	

	361
	VM & P naphtha
	8032-32-4
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	362
	Volatile Organic Co unds (VOCs)22
	*
	10 tấn phát thải
	VVOC
	

	363
	White mineral oil
	8042-47-5
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	364
	Xylene (all isomers)16
	1330-20-7
	1 tấn trong 10 tấn tổng VOC phát thải vào không khí
	VVOC
	

	365
	Xylene (all isomers)16
	1330-20-7
	10 tấn
	VVOC
	

	366
	Zinc (and its co unds)3
	*
	10 tấn
	
	


PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC NGÀNH NGHỀ PHẢI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ BÁO CÁO VỀ PHÁT THẢI HÓA CHẤT

	STT
	Ngành và hoạt động
	Ngưỡng công suất tối thiểu

(* bao gồm tất cả công suất)

	1
	Năng lượng
	

	
	(a) Lọc dầu và khí thiên nhiên
	*

	
	(b) Cơ sở khí và khí hóa lỏng
	*

	
	(c) Nhiệt điện
	Công suất 50 MW

	
	(d) Lò luyện cốc
	*

	
	(e) Tuyển than
	Công suất 1 tấn/giờ

	
	(f) Cơ sở sản xuất sản phẩm than và nhiên liệu rắn
	*

	2
	Sản xuất và chế biến kim loại
	

	
	(a) Cơ sở sấy và luyện quặng kim loại
	*

	
	(b) Cơ sở luyện quặng sắt, cán thép
	Công suất 1 tấn/giờ

	
	(c) Cơ sở chế biến thép:
	

	
	(i) Cán nóng
	10 tấn thép thô/giờ

	
	(ii) Rèn
	20 KJ/búa(lò rèn) khi năng lượng vượt quá 20 MW

	
	(iii) Tấm kim loại
	1 tấn thép thô/giờ

	
	(d) Đúc kim loại đen
	5 tấn/ngày

	
	(e) Cơ sở:
	

	
	(i) Sản xuất kim loại màu từ quặng hoặc từ vật liệu thứ cấp, quá trình hóa học hoặc điện phân
	*

	
	(ii) Luyện kim màu, bao gồm cả hợp kim và tái chế kim loại (tinh luyện, cán, đúc...)
	1 tấn/ngày đối với Chì và Cadimi;

20 tấn/ngày với các kim loại khác

	
	(f) Cơ sở xử lý bề mặt kim loại và nhựa sử dụng các quá trình hóa học hoặc điện phân
	Đối với các cơ sở có thùng phản ứng từ 30 m3

	3
	Công nghiệp vật liệu khoáng
	

	
	(a) Hoạt động khai thác mỏ ngầm
	*

	
	(b) Hoạt động khai thác lộ thiên
	Bề mặt khai thác từ 10 hecta 

	
	(c) Cơ sở sản xuất:
	

	
	(i) Xi măng lò quay
	250 tấn/ ngày

	
	(ii) Lime lò quay
	20 tấn/ngày

	
	(iii) Ximăng hoặc Lime lò đứng
	20 tấn/ngày

	
	(d) Cơ sở sản xuất amiăng và vật liệu, sản phẩm chứa amiăng
	*

	
	(e)  Cơ sở sản xuất vật liệu thủy tinh, sợt thủy tinh
	10 tấn/ngày

	
	(f) Cơ sở luyện nung vật liệu, bao gồm cả sợi khoáng chất
	10 tấn/ngày

	
	(g) Cơ sở sản xuất sản phẩm gốm bằng phương pháp nung (gạch, ngói, gốm, sứ...)
	25 tấn/ngày hoặc lò > 3 m3

	4
	Công nghiệp hóa chất
	

	
	(a) Cơ sở sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản:

(i) Hydrocacbon

(ii) Hydrocacbon có chứa oxy

(iii) Hydrocacbon có chứa Lưu huỳnh

(iv) Hydrocacbon có chứa Nitơ

(v) Hydrocacbon có chứa Photpho

(vi) Hydrocacbon có chứa Halogen

(vii) Hợp chất cơ kim

(viii) Vật liệu polyme cơ bản

(ix) Cao su tổng hợp

(x) Thuốc nhuộm và bột màu

(xi) Các chất hoạt động bề mặt và tẩy rửa
	*

	
	(b) Cơ sở sản xuất công nghiệp hóa chất vô cơ cơ bản:

(i) Khí (amoniắc, clo, Flo, HCl, HF, CO2, SOx, NOx, H2…)

(ii) Axit (HF, H3PO4, HCl, Oleum, H2SO4…)

(iii) Bazơ (NH4OH, KOH, NaOH…)

(iv) Muối (NH4Cl, KCl, K2CO3, Na2CO3, AgNO3…)

(v) Chất phi kim, muốn kim loại, silicon
	*

	
	(c) Cơ sở công nghiệp sản xuất phân bón Phôtpho, Nitơ, Kali
	*

	
	(d) Cơ sở công nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ sức khỏe, diệt côn trùng
	*

	
	(e) Cơ sở công nghiệp sản xuất hóa dược, dược phẩm cơ bản
	*

	
	(f) Cơ sở công nghiệp sản xuất thuốc nổ và pháo
	*

	5
	Xử lý nước thải và chất thải rắn
	

	
	(a) Cơ sở tái chế và chôn lấp chế chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại
	*

	
	(b) Cơ sở xử lý đốt chất thải thông thường và chất thải nguy hại
	Công suất 1 tấn/ giờ



	
	(c) Cơ sở chôn lấp, xử lý chất thải thông thường
	10 tấn/ngày

	
	(d) Bãi chôn lấp chất thải
	10 tấn/ngày hoặc sức chứa 25.000 tấn

	
	(đ) Cơ sở xử lý hoặc tái chế chất thải vật nuôi hoặc xác vật nuôi
	5 tấn/ngày

	
	(e) Nhà mày xử lý nước thải sinh hoạt
	5.000 m3/ngày

	
	(g) Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp
	1.000 m3/ngày

	6
	Sản xuất giấy và các sản phẩm giấy
	

	
	(a) Cơ sở sản xuất giấy từ gỗ hoặc vật liệu tương tự
	*



	
	(b) Cơ sở sản xuất giấy và bìa và các sản phẩm gỗ sơ cấp (bìa tấm, gỗ tấm, gố dán...)
	10 tấn/ ngày

	
	(c) Cơ sở bảo quản gỗ và các sản phẩm gỗ có sử dụng hóa chất
	25 m3 sản phẩm/ngày

	7
	Sản xuất tập trung gia súc và thủy sản
	Công suất 250 tấn/năm

	
	(a) Có sở chăn nuôi gia súc và gia cầm:

(i) 40.000 chuống gia cầm

(ii) 2.000 chuồng gia súc

(iii) 750 chuồng lợn nái đẻ
	

	
	(b) Cơ sở nuôi trồng thủy sản tâp trung (cá, tôm, sò, cua...)
	

	8
	Sản xuất thực phẩm (rau quả, thịt, đồ uống...)
	

	
	(a) Lò giết mổ tập trung
	5 tấn/ngày

	
	(b) Sản xuất đô uống và thực phẩm:
	

	
	(i) Sản xuất từ vật liệu động vật tươi (trừ sữa)
	75 tấn sản phẩm/ngày

	
	(ii) Sản xuất từ thực vật
	100 tấn sản phẩm/ngày (trung bình theo quý)

	
	(c) Sản xuất và chế biến sữa
	50 tấn/ngày (trung bình năm)

	9
	Các ngành sản xuất khác
	

	
	(a) Có sở sản xuất, nhuộm hoặc tiền xử lý vải, sợi
	5 tấn / ngày

	
	(b) Cơ sở thuộc da
	2 tấn sản phẩm/ngày

	
	(c) Có sở xử lý bề mặt vật liệu có sử dụng dung môi (làm sạch, in, đánh bóng, phủ bề mặt, chống nước, khắc, tẩm...)
	50 kg/giờ hoặc 50 tấn/năm

	
	(d) Cơ sở sản xuất than chì, than bột... sử dụng phương pháp đốt than và graphit hóa
	*

	
	(đ) Có sở làm sạch vỏ tàu biển, dàn khoan
	*


PHỤ LỤC 3
HÌNH ĐỒ CẢNH BÁO TRONG VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HẠI
	Hình đồ cảnh hóa chất nguy hại

Khung và hình vẽ bên trong màu đen; nền (*). Kích thước 10 cm x 10 cm 
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	Chất lỏng dễ cháy

Khí dễ cháy

Sol khí dễ cháy
	Chất rắn dễ cháy tự phản ứng
	Chất tự dẫn lửa (tự sinh lửa), hợp chất tự sinh nhiệt
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	Hợp chất khi tiếp xúc với nước sinh khí dễ cháy (nguy hiểm khi ẩm, ướt)
	Khí oxi hóa

Chất lỏng oxi hóa

Chất rắn oxi hóa
	Chất nổ loại: 1.1, 1.2, 1.3
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	Chất nổ loại 1.4
	Chất nổ loại 1.5
	Chất nổ loại 1.6
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	Khí nén
	Độc cấp tính (chất độc): đường miệng, da và đường thở
	Chất ăn mòn
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	Chất ô nhiễm môi trường thủy sinh
	Peroxit Hữu cơ
	 

	(*) Hình 1: màu đỏ; 
	Hình 2: sọc màu đỏ và trắng; 

	Hình 3: nửa màu trắng, nửa màu đỏ; 
	Hình 4: màu xanh nước biển đậm; 

	Hình 5: màu vàng;  
	Hình 6, 7, 8, 9: màu da cam; 

	Hình 10: màu xanh lá cây; 
	Hình 11, 13: màu trắng; 

	Hình 12: nửa màu trắng, nửa màu đen; 
	Hình 14: nửa màu đỏ, nửa màu vàng.  


PHỤ LỤC 4

MẪU ĐĂNG KÝ VÀ BÁO CÁO VỀ PHÁT THẢI HÓA CHẤT CỦA DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
BẢN ĐĂNG KÝ VÀ BÁO CÁO VỀ PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI

Phần I

THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến phát thải hóa chất nguy hại: 

	2. Mã số thuế:

	3. Địa chỉ chủ sở chính:

	4. Điện thoại:                                                                   Fax:                    Email:

	5. Họ và tên người đại diện pháp luật:                                                       Chức vụ:                                        

	6. Loại hình hoạt động: Sản xuất     Kinh doanh      Sử dụng      Vận chuyển                  

	7. Địa chỉ tại nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh:

	8. Tọa độ GPS (nguồn thải lớn nhất):

	9. Các loại giấy phép của tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất:

	10. Thông tin chung về tình hình sử dụng nhiên liệu hàng năm (nếu có)

Điện:               MWh

Gas:                 MWh

Dầu:                MWh

Than:               MWh

Nước:              m3   

	11. Cách tính toán phát thải vào môi trường *

	12. Thông tin khác:

- Họ tên người phụ trách đăng ký và báo cáo:

- Số điện thoại di động:

- Email


Phần II

THÔNG TIN KHAI BÁO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI

I. Phát thải vào môi trường không khí

	STT
	Tên hóa chất (tiếng Anh)
	Tên hóa chất (tiếng Việt)
	Số CAS
	Khối lượng sử dụng
	Mục đích sử dụng
	Ngưỡng báo cáo hàng năm
	Tổng phát thải/năm

(kg/năm)
	Phương pháp tính toán (đo đạc, tính toán, ước lượng)
	Yêu cầu bảo mật (C/K)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Phát thải vào môi trường đất

	STT
	Tên hóa chất (tiếng Anh)
	Tên hóa chất (tiếng Việt)
	Số CAS
	Khối lượng sử dụng
	Mục đích sử dụng
	Ngưỡng báo cáo hàng năm
	Tổng phát thải/năm

(kg/năm)
	Phương pháp tính toán (đo đạc, tính toán, ước lượng)
	Yêu cầu bảo mật (C/K)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Phát thải vào môi trường nước

	STT
	Tên hóa chất (tiếng Anh)
	Tên hóa chất (tiếng Việt)
	Số CAS
	Khối lượng sử dụng
	Mục đích sử dụng
	Ngưỡng báo cáo hàng năm
	Tổng phát thải/năm

(kg/năm)
	Phương pháp tính toán (đo đạc, tính toán, ước lượng)
	Yêu cầu bảo mật (C/K)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Chuyển đổi vào chất thải 

1. Tiêu hủy chất thải rắn nguy hại

	TT
	Tên hóa chất tiếng Anh
	Tên hóa chất tiếng Việt
	Số CAS
	Khối lượng sử dụng
	Chuyển đổi vào chất thải rắn nguy hại 
	Tổng chuyển đổi/năm

(tấn/năm)
	Phương pháp tính toán (đo đạc, tính toán, ước lượng)
	Mô tả phương pháp tiêu hủy
	Yêu cầu bảo mật (C/K)

	
	
	
	
	
	Tên CTR
	Mã CTNH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thu hồi chất thải rắn nguy hại

	TT
	Tên hóa chất tiếng Anh
	Tên hóa chất tiếng Việt
	Số CAS
	Khối lượng sử dụng
	Tổng thu hồi/năm

(tấn/năm)
	Phương pháp tính toán (đo đạc, tính toán, ước lượng)
	Mô tả phương pháp thu hồi
	Yêu cầu bảo mật (C/K)
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� Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất được quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ. Ngoài ra cần tham khảo thêm nội dung Hướng dẫn kỹ thuật Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do phát thải hóa chất do Tổng cục Môi trường ban hành để biết thêm thông tin chi tiết.


� Tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN06:2010/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ Xây dựng.


� Các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy cần tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 
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